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Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, Bộ Công Thương xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội như sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 113/2015/QH13 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình thực hiện những nội dung nhiệm vụ trọng tâm được yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương cụ thể như sau:

I. Đối với công tác quản lý thị trường

1. Về sửa đổi, hoàn thiện và thực thi các văn bản pháp luật

Trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2011 - 2016 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả... đã có những bước hoàn thiện đáng kể. Trong đó, nhiều văn bản qui phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực này đã được nghiên cứu, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung và ban hành để đi vào thực thi, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả tại Việt Nam như:

- Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.
- Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
- Nghị định định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kể từ đầu năm 2016 tới nay, theo phạm vi quản lý được Chính phủ giao, trong lĩnh vực quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã tiếp tục tập trung rà soát để xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản qui phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản qui phạm pháp luật trước đây để bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, cụ thể bao gồm:

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

- Xây dựng và ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về Thẻ Kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

-  Đang triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường và các Thông tư của Bộ Công Thương: (i) Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; (ii) Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường; (iii) Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường; (iv) Thông tư quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục Quản lý thị trường.

Bên cạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, qui định trong lĩnh vực quản lý thị trường như nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Công Thương cũng tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, ban hành tại Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020. Đề án này đã được quán triệt tới các Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan để bảo đảm triển khai thực hiện một cách đồng bộ.

2. Về tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng hóa

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực với thành viên là các Bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương) và Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên thị trường nội địa, bên cạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên theo kế hoạch công tác hàng năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều chương trình, kế hoạch chuyên đề để tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Những định hướng chỉ đạo lớn, kế hoạch, chương trình trọng tâm và kết quả cơ bản đạt được từ đầu năm 2016 đến nay cụ thể như sau:

Về những định hướng chủ yếu trong chỉ đạo tổ chức triển khai:

- Tập trung kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa; chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả;

- Chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng như:  thuốc lá, rượu, gia súc gia cầm, phân bón, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng; an toàn thực phẩm; sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại,...;

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển… nhất là các địa bàn trọng điểm tại các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, An Giang,… kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đã được phê duyệt. Tổ chức tổng kết, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm;

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành để tạo thành sức mạnh tổng hợp từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về các chương trình, kế hoạch cụ thể được tập trung triển khai thực hiện:

Riêng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những kế hoạch, chương trình chủ yếu gồm:

- Kế hoạch số 1630/KH-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2016 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 (thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

- Kế hoạch số 11219/KH-BCĐ389 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 02 năm 2016 về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dung trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm (thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

- Kế hoạch của Bộ Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2016) thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 3835/QĐ-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2016 về Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016 - 2017.

- Quyết định số 636/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2017 về Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017;

- Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020;

- Kế hoạch số 3036/KH-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2017 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

Về những kết quả đạt được chủ yếu trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 như sau:

- Năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường cả nước phát hiện, xử lý 104.807 vụ vi phạm  (tăng 1.061 vụ, tăng 1 % so với năm 2015); với tổng số thu nộp ngân sách  548,9 tỷ đồng (tăng 89,1 tỷ đồng, tăng 19,4 %  so với năm 2015); giá trị hàng tịch thu 380,9 tỷ đồng (tăng 14,9 tỷ đồng, tăng 4,3 % so với năm 2015). 

- Riêng 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý trên 46.000 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách trên 251 tỷ đồng. Trong đó, kết quả xử lý vi phạm đối với một số mặt hàng trọng điểm như sau:

+ Về an toàn thực phẩm: xử lý 6.613 vụ;  xử phạt 12,7 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm 18,2 tỷ đồng. 
+ Về mặt hàng phân bón: kiểm tra 1.439 doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón, xử lý 591 vụ vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính gần 3,2 tỷ đồng, tịch thu, tiêu hủy gần 47 nghìn kg phân bón vô cơ, 920 bao, 720 chai, 153 gói phân bón vô cơ các loại.
Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng phân bón vô cơ quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã chỉ định trên 40 tổ chức đủ năng lực thử nghiệm, chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố; đã tổ chức tái kiểm tra, đánh giá các tổ chức này và ra quyết định hủy bỏ chỉ định 02 tổ chức vi phạm (Vinacert, Trung tâm thử nghiệm phân bón Vùng Nam bộ). Bộ Công Thương sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao để tiếp tục rà soát, kiểm tra các tổ chức có hoạt động thử nghiệm đủ năng lực để chỉ định và quản lý hoạt động này.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã ban hành 15 Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng phân bón vô cơ; 03 dự thảo Quy chuẩn Việt Nam đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, đang tiếp thu ý kiến thẩm định trước khi ban hành; 07 Quy chuẩn kỹ thuật khác đã hoàn thiện dự thảo, đang trong quá trình xin ý kiến các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội…). Tất cả 25 Quy chuẩn Việt Nam này đã được chuyển giao sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện ban hành để phù hợp với chức năng đầu mối quản lý phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới được Chính phủ qui định tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP.
Như đã trình bày ở trên, về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón, ngày 17 tháng 2 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phân bón để tập trung cơ quan đầu mối quản lý của Chính phủ về lĩnh vực này. Sau khi Nghị định số 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Bộ Công Thương đã tích cực, khẩn trương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi làm việc để trao đổi các nội dung phối hợp công tác giữa hai Bộ trong thời gian tới và bàn giao hồ sơ, nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ mới được Chính phủ ban hành.  

Trong thời gian chỉnh sửa, trình ban hành Nghị định thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP, Bộ Công Thương vẫn tích cực triển khai các hoạt động quản lý nhà nước nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón, cụ thể: Ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2017. Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ, theo đó giao cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị liên quan quyết liệt triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ trước ngày 25 tháng 12 năm 2017. 

+ Về buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu: kiểm tra trên 4.196 lượt, xử lý 2.388 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 10.8 tỷ đồng, tịch thu hơn 1 triệu bao thuốc lá các loại, thu giữ 10 ô tô, 187 xe máy, 5 phương tiện khác và chuyển cơ quan công an 21 vụ.

+ Về mặt hàng xăng dầu: kiểm tra 1.674 vụ, phát hiện, xử lý xử lý 757 vụ vi phạm. Tịch thu 45 cột đo xăng dầu (cột đôi), 14 bộ chi tiết đo, 26 chứng chỉ kiểm định phương tiện đo. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm, đình chỉ hoạt động 09 cửa hàng. Tịch thu 11.500 lít xăng A92, 8.050 kg dầu FO nhập lậu, tạm giữ 7.950 lít dầu Diesel. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 6,95 tỷ đồng.

+ Về mặt hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG): kiểm tra 1.622 vụ; phát hiện, xử lý 600 vụ vi phạm; Thu giữ 6.494 bình LPG 12kg,  9.320 chai LPG mini, 87 dụng cụ san chiết, 11,7 kg tem nhãn, màng co chụp niêm phong các loại. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3,11 tỷ đồng.

+ Về mặt hàng hoá chất: kiểm tra  3.511 vụ; phát hiện, xử lý 1.335 vụ vi phạm; xử phạt: 4,84 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu trên 4 tỷ đồng.

+ Về mặt hàng rượu: kiểm tra 2.126 vụ; phát hiện, xử lý 924 vụ vi phạm; xử phạt trên 1,964 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm trên 1,592 tỷ đồng; tạm giữ, tịch thu 57.002 lít rượu, 2.765 chai rượu các loại, 02 can, 17 bình rượu, 02 chum rượu ngâm 67 kg, 4,9 kg men rượu, 1.559 vỏ chai rượu, 28.500 nhãn rượu, 230 nắp chai. 

+ Về mặt hàng mũ bảo hiểm: xử lý 207 vụ vi phạm, xử phạt 424,8 triệu đồng, trị giá hàng vi phạm 455,7 triệu đồng.

+ Về  lĩnh vực chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: phát hiện, xử lý  trên 2.700 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 22 tỷ đồng. 
II. Đối với công tác tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp liên ngành để tạo chuyển biến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, kết quả cụ thể trong thời gian từ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tháng 11 năm 2015 đến nay như sau:

1.1. Về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

- Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai: “Chương trình phối hợp số 5856/CTPH-BNN-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2016 về Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đề án “Phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu, gian dối thương mại trong kinh doanh, lưu thông thực phẩm”; Mô hình thí điểm về quy trình áp dụng các phương pháp sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường của lực lượng quản lý thị trường.
- Đã xây dựng và ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu và Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoá chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

- Về hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm: Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Sau 06 tháng thực hiện Chỉ thị, đã đạt được một số kết quả cụ thể: Về chỉ đạo công tác quản lý thị trường, Bộ Công Thương có Công văn số 3113/BCT-TTTN ngày 14 tháng 4 năm 2017 gửi 63 tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh rượu, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những tổ chức kinh doanh rượu trái phép, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, trong tháng 4 năm 2017, Đoàn liên ngành của Bộ Công Thương đã thí điểm kiểm tra 64 hộ cá thể/doanh nghiệp kinh doanh hóa chất trên địa bàn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm và Đống Đa). Kết quả kiểm tra cho thấy các cửa hàng hầu hết chưa đảm bảo yêu cầu về lưu trữ hóa chất và phòng cháy chữa cháy và vẫn còn hiện tượng hóa chất được san chiết không đúng quy định tại cửa hàng; nhiều hóa chất không có nhãn mác, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, nội dung nhãn mác chưa đầy đủ. Bộ Công Thương tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ của 14 huyện/thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do Bộ Công Thương quản lý. Về tuyên truyền và đào tạo, ngày 23 tháng 5 năm 2017 Bộ Công Thương tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ của 14 huyện/thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do Bộ Công Thương quản lý. Tháng 7 năm 2017, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ ngành Công Thương của 12 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Đã ban hành Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Đang phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

1.2. Về việc xây dựng, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm và các quy định kỹ thuật để quản lý

- Đã hoàn thành xây dựng dự thảo “Tiêu chuẩn Việt Nam về chợ kinh doanh thực phẩm”, trong đó có các tiêu chí về bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, chứng nhận chợ kinh doanh thực phẩm đạt chuẩn quốc gia. Dự thảo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và ban hành TCVN 11856:2017 - Chợ kinh doanh thực phẩm tại Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2017.

- Bộ Công Thương đang thực hiện rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng bãi bỏ một số điều kiện để phù hợp với thực tiễn, tránh trùng lặp và thiếu tính khả thi, đồng thời xây dựng các Quy chuẩn hoặc Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đã lên kế hoạch để triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý đến năm 2020.

1.3. Về công tác chỉ đạo của Bộ Công Thương 

1.3.1. Công tác chỉ đạo chung

- Chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các Sở Công Thương, các doanh nghiệp triển khai thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục hậu quả các vụ ngộ độc rượu. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm chủ động ngăn chặn các sự cố an toàn thực phẩm tương tự xảy ra trên địa bàn, giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên cả nước. Tổng hợp chung tình hình như sau:

Tại Trung ương:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Trong đó tập trung vào công tác quản lý và kiểm soát việc sử dụng sai mục đích đối với cồn công nghiệp, hóa chất và methanol.

- Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát đối với sản phẩm rượu do dân tự nấu, tự pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh  rượu nấu thủ công, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Công Thương đã ban hành văn bản chỉ đạo 63 Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề: “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi, sống (rau, thịt, thủy sản), giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu.
Tại địa phương:

- Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bến Tre, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Đắk Nông, Kon Tum, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, trong đó có Sở Công Thương phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh rượu, không uống rượu khi không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa có công bố tiêu chuẩn, sử dụng nguyên liệu, men nấu rượu thủ công tuyệt đối an toàn; rà soát thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn, nghiêm cấm trưng bày, kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo định kỳ hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giao Chi cục Quản lý thị trường tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất rượu. Kiểm tra tổ chức cá nhân trưng bày kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông qua công tác kiểm tra kết hợp với công tác tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu thủ công không sử dụng cồn công nghiệp, các nguyên liệu không được phép sử dụng để pha chế rượu.
- Tại Hà Nội, Sở Công Thương tổ chức triển khai tổng kiểm tra, kiểm soát cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn thành phố với 689 đoàn kiểm tra, trong đó: 45 đoàn tuyến thành phố (2 đoàn liên ngành, 43 đoàn chuyên ngành); 60 đoàn liên ngành tuyến quận, huyện, thị xã và 584 đoàn tuyến xã, phường, thị trấn trong thời gian từ 17 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm 2017. Trong số 43 đoàn chuyên ngành tuyến thành phố, 33 đoàn do Chi cục Quản lý thị trường thành lập, tổ chức thực hiện từ ngày 21 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm 2017 với chế độ báo cáo theo ngày, tuần và toàn đợt.

- Tại Bắc Ninh, Sở Công Thương phối hợp với Phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề sản xuất rượu thủ công tại những địa bàn tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ.

- Tại Sơn La, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2017 kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017 với nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra và việc phân giao nhiệm vụ các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rất chi tiết, cụ thể. 
1.3.2. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức kiểm định, giám định thực phẩm; cơ quan, tổ chức nghiên cứu phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo và kiểm soát các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm phục vụ cho quản lý nhà nước

Bộ Công Thương đã chỉ định và chỉ định lại tổng số 11 đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và 10 đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

1.3.3. Công tác phối hợp liên ngành về quản lý an toàn thực phẩm

a. Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình cấp thẩm quyền và ban hành luật, nghị định, thông tư liên tịch, thông tư và các văn bản khác để thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, gồm:

+ Tham gia góp ý sửa đổi qui định liên quan đến xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo hướng quy định chi tiết các hành vi vi phạm đảm bảo tính khả thi của Luật Hình sự.

+ Luật Thú y; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

+ Các Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; quy định sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm chức năng.

+ Các Thông tư liên tịch (liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương): Hướng dẫn áp dụng tội vi phạm quy định về ATTP; Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen; Quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015; Quy định về điều kiện đảm bảo ATTP đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản...

+ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách đảm bảo chất lượng ATTP đối với hàng hoá nhập khẩu; Kế hoạch Tháng hành động về an toàn thực phẩm; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận (huyện), phường (xã)...

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng ra một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác.

b. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP

Phối hợp với các Bộ (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ) xây dựng: Các quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực phẩm và hàng hoá nông sản; Tiêu chí an toàn thực phẩm; Quy định Danh mục hàng hoá thực phẩm nhóm 2; Rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định TPP đối với hệ thống pháp luật Việt Nam...
c. Phối hợp thanh tra, kiểm tra hàng năm

- Bộ Công Thương đã cử nhiều cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Tháng hành động về ATTP 2017 (do ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì) tại các tỉnh/thành phố theo sự phân công của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo ATTP tại các địa phương trong cả nước.

- Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông (đài truyền thanh, đài truyền hình, báo địa phương) thực hiện công tác truyền thông về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại bảo đảm an toàn thực phẩm trong các dịp lễ.

d. Triển khai các hoạt động liên ngành khác

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của các Bộ liên quan: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới. Đã phát hiện và xử lý nhiều kho hàng, tụ điểm tập kết, buôn bán thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, các chất phụ gia cấm trong chế biến, sản xuất thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cấm trong bảo quản thực phẩm.

1.3.4. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Chi cục Quản lý thị trường tại các địa bàn trọng điểm (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh) đã kiểm tra 966 vụ, xử lý 491 vụ, phạt tiền gần 1,1 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm trên 734 triệu đồng, tạm giữ, tịch thu 40.176 lít rượu, 1.431 chai rượu các loại... 

- Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông Nguyễn Văn Hải (thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), tạm giữ 2.000 lít rượu, lấy 4 mẫu rượu để kiểm nghiệm bằng hình thức test nhanh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Ninh thực hiện, kết quả cả 4 mẫu rượu thử có nồng độ methanol trong ngưỡng cho phép. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai kiểm tra và lấy mẫu tại chỗ thử test nhanh các mẫu rượu đối với các hộ dân nấu rượu thủ công trên địa bàn, yêu cầu các hộ dân nấu rượu thủ công cam kết không pha chế cồn công nghiệp và chất cấm sử dụng vào rượu. 

2. Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới

Để thực hiện mục tiêu của “Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030” theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào thực hiện một số giải pháp sau:

2.1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật

- Bộ Công Thương tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hệ thống văn bản đã ban hành, để chỉnh sửa hoặc ban hành văn bản mới thay thế (thuộc thẩm quyền) hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản mới thay thế văn bản cũ không còn phù hợp (Nghị định số 38/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bãi bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh trùng lặp, không còn phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng và ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm... thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương để phục vụ tiêu dùng trong nước và ưu tiên những sản phẩm chủ lực để xuất khẩu.

2.2. Về công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý ATTP từ Bộ Công Thương tới địa phương (dự kiến tới tuyến huyện) theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản lý: Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP trong toàn ngành và đặc biệt là chính quyền cơ sở tại địa phương.

- Nghiên cứu và xác định một số giải pháp mang tính “đột phá” trong công tác quản lý ATTP theo hướng: Nâng cao năng lực quản lý, đơn giản hóa tiến tới giảm và bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tăng kinh phí đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, thiết bị kết hợp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về quản lý ATTP, sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, huy động các nguồn vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động: Kiểm nghiệm, kiểm tra nhà nước về ATTP, tập trung sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và tăng cường hơn nữa các hoạt động của hệ thống thanh tra chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc để nâng cao hiệu lực quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu cao của quá trình hội nhập quốc tế.
III. Về vấn đề ưu tiên phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng trong nước; kiểm soát nhập siêu

1. Về ưu tiên phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng trong nước
1.1. Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách

Nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, trong thời gian qua Bộ Công Thương đã tiếp tục nghiên cứu xây dựng và tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành một số cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển trong các lĩnh vực này, cụ thể như sau:

- Đối với ngành cơ khí :

+ Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012 - 2025, theo đó, các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực cơ khí có điều kiện để tham gia thiết kế, chế tạo thiết bị phụ của nhà máy nhiệt điện.

+ Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2009 đến năm 2015, theo đó quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm và có liên quan đến hoạt động sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm bao gồm thiết bị điện, máy nông nghiệp, thiết bị chế biến nông sản, ô tô...

+ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014 và Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo đó có những ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô.

+ Để ngành công nghiệp ô tô phát triển bền vững theo Chiến lược và Quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, đảm bảo an toàn môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng, ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô để xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.

- Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ:

+ Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, có 06 ngành bao gồm: Dệt may, Da giày, Điện tử, Cơ khí chế tạo, Sản xuất lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao được hỗ trợ và ưu đãi để phát triển. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, gồm các ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng), về tín dụng đầu tư - đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, về bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, mặt nước... 

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông tư số 55/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; cụ thể hóa các thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách ưu đãi của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

+ Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng đến năm 2020 với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực này của các doanh nghiệp trong nước thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng cho việc thực hiện các nội dung, chính sách của Chương trình. Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí của Chương trình. Đây có thể coi là điểm đột phá trong chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, theo đó lần đầu tiên ngành công nghiệp hỗ trợ có một chương trình tương đối toàn diện để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. 

+ Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Phát triển công nghiệp hỗ trợ để báo cáo Chính phủ xem xét, đề xuất với Quốc hội trong thời gian tới nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.

- Đối với ngành công nghiệp khai khoáng: 

Trong thời gian sắp tới, để ngành công nghiệp khai khoáng phát triển bền vững theo Chiến lược được phê duyệt, huy động có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản đóng góp cho phát kinh tế của đất nước, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng và sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về kinh doanh khai thác khoáng sản qui định tại Luật số 67/2014/QH13.

1.2. Về công tác tổ chức thực thi cơ chế chính sách

- Về bộ máy để tổ chức triển khai các chính sách, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức, cơ cấu lại một số đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ đối với lĩnh vực công nghiệp bảo đảm tinh gọn, hình thành đầu mối đủ mạnh để triển khai và giám sát có hiệu quả các chính sách đã ban hành.

- Nâng cao chất lượng công tác cổ phần hóa theo hướng thực chất hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các Tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ.

- Huy động và quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn theo hướng chế biến có hiệu quả, thay thế nguyên liệu nhập khẩu để góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nhập siêu ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo (không phân biệt thành phần kinh tế) để hình thành các tập đoàn có qui mô khu vực và thế giới, có sức lan toả đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tính đến bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thời gian tới, để phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ những giải pháp tiếp theo để có những chính sách phù hợp, đặc biệt là về nguồn lực dành cho phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, nhằm phát triển để tăng tính chủ động cho nền kinh tế trong nước đồng thời hạn chế sự lệ thuộc vào nhập khẩu linh kiện, vật tư, phụ tùng và các loại máy móc của nước ngoài, góp phần cân bằng cán cân thanh toán vĩ mô, trong đó đặc biệt lưu ý tới các nguồn lực và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế.

2. Về kiểm soát nhập siêu

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm quản lý nhập khẩu, kiểm soát nhập siêu một cách bền vững theo định hướng của Chiến lược xuất nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030 đã được Bộ Công Thương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tập trung vào các nhóm nội dung công việc chủ yếu như sau:
- Tập trung thực hiện các biện pháp quản lý nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu, hàng trong nước đã sản xuất được, qua đó đã đạt được hiệu quả nhất định trong kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng này. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng trưởng không cao. Nhập khẩu chủ yếu tập trung ở nhóm hàng cần nhập khẩu để phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường sản xuất và sử dụng hàng sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu; tích cực thực hiện các chính sách, giải pháp để phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu với các doanh nghiệp sử dụng các loại máy móc, thiết bị và vật tư này.

- Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước, thay thế nhập khẩu.

- Tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như một công cụ để quản lý nhập khẩu. Hiện nay, Việt Nam đã và đang áp dụng có hiệu quả các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia...  
Đặc biệt, trong công tác điều hành, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát sao diễn biến tình hình nhập khẩu để kịp thời có biện pháp, đề xuất cơ chế, chính sách điều hành, quản lý nhập khẩu một cách hợp lý, góp phần kiềm chế nhập siêu.

Với những biện pháp nêu trên, kết quả xuất khẩu và nhập siêu những năm vừa qua được bảo đảm thực hiện đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu được Quốc hội, Chính phủ đề ra. Năm 2015, xuất khẩu đạt 162 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2014, nhập siêu ở mức 3,55 tỷ USD, bằng 2,2% kim ngạch xuất khẩu. Năm 2016, xuất khẩu đạt 176,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, xuất  siêu ở mức 2,52 tỷ USD. Năm 2017, 9 tháng đầu năm xuất siêu 328 triệu USD. Nhập khẩu tập trung chủ yếu ở nhóm hàng cần nhập khẩu để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước (chiếm 88,8%), trong khi nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng chỉ chiếm 3,2% và giảm 7%. Bộ Công Thương đang tiếp tục theo dõi sát và đánh giá kỹ tình hình nhập khẩu, đặc biệt là đối với các mặt hàng đang có mức tăng cao như sắt thép, ô tô... để có giải pháp kiểm soát nhập khẩu và hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát nhập siêu năm 2017 ở mức dưới 3,5% đã được Quốc hội và Chính phủ giao cho.
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/QH14 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình thực hiện những nội dung nhiệm vụ trọng tâm được yêu cầu tập trung thực hiện thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

I. Về rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng, mức độ thiệt hại, khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả

1. Về tình hình chung

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng, mức độ thiệt hại, khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Để triển khai thực hiện yêu cầu của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2551/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) và giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

 Không chỉ dừng lại ở 5 dự án bước đầu được báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (gồm các dự án: Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam; Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi; và Dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình), Ban Chỉ đạo đã xác định 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương để xem xét, đánh giá (gồm 5 dự án nêu trên và bổ sung 7 dự án, doanh nghiệp là: Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai; Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng; Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước; Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất; Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy gang thép Lào Cai).

Tiếp đó, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã trực tiếp chủ trì, cùng các Bộ ngành, địa phương có liên quan làm việc tại 9/12 dự án, doanh nghiệp để xem xét các vấn đề cụ thể và đã có chỉ đạo xử lý ở từng dự án (3 dự án không tới làm việc trực tiếp là Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước vì đây là các dự án liên doanh với nước ngoài, và Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã rõ phương án xử lý); xây dựng Báo cáo về tình hình và phương án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và tiến hành các phiên họp của Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ để thống nhất đề xuất các phương án xử lý đối với 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương. 

 Ngày 26 tháng 5 năm 2017, sau khi được sự đồng ý của Thường trực Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã hoàn thiện Hồ sơ báo cáo và có Tờ trình số 01-TTr/BCSĐ trình Bộ Chính trị về phương án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Ngày 17 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo và đã có Thông báo số 43-TB/VPTW ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về mục tiêu và quan điểm của Bộ Chính trị đối với xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ, Bộ Công Thương đã xây dựng Đề án “Xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017.
2. Về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng tại các dự án, doanh nghiệp
2.1. Về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh tại các dự án, doanh nghiệp

Trong số 12 Dự án/nhà máy trên, có 6 nhà máy đang được vận hành sản xuất, kinh doanh (gồm 4 nhà máy sản xuất phân bón; DQS; và Nhà máy thép Việt Trung); 3 Dự án đang bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn (Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam); 3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao, thua lỗ lớn (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất; Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước; Nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ - PVTex).

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 Dự án/nhà máy nêu trên là: 43.673,63 tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên: 63.610,96 tỷ đồng (tăng 45,65%). Trong đó: Vốn chủ sở hữu là: 14.350,04 tỷ đồng, chiếm 22,56%; vốn vay là: 47.451,24 tỷ đồng, chiếm 74,6%; còn lại 2,84% là từ các nguồn khác. Trong tổng số vốn vay: Vốn vay các ngân hàng trong nước: 41.801,24 tỷ đồng, trong đó vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là: 16.858,63 tỷ đồng và vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là: 6.617,24
 tỷ đồng.

Tổng số lỗ luỹ kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 là: 16.126,02 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là: 3.985,14 tỷ đồng; Tổng tài sản của 12 nhà máy là: 57.679,02 tỷ đồng; Tổng nợ phải trả là: 55.063,38 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả VDB là: 10.633,43 tỷ đồng và nợ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là: 4.299,83 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã giải ngân của 3 Dự án dở dang, đang bị dừng thi công là 8.614 tỷ đồng, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13.066 tỷ đồng.

2.2. Những khó khăn, tồn tại của các dự án, doanh nghiệp và nguyên nhân

a). Những khó khăn, tồn tại

- Những khó khăn, tồn tại chung:

Mặc dù thuộc các nhóm ngành khác nhau và được khởi công xây dựng, đưa vào khai thác ở những thời điểm khác nhau, nhưng các dự án này đều có chung những khó khăn, tồn tại lớn như sau:

+ Tổng mức đầu tư đều phải điều chỉnh trong quá trình thi công, làm tăng giá thành sản phẩm (đối với các dự án đã kết thúc và đưa vào khai thác) hoặc làm cho dự án không còn khả thi, buộc phải dừng thi công thực hiện.

+ Tiến độ kéo dài, có dự án chậm tiến độ 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, khiến cho tình trạng đội vốn càng trầm trọng hơn. 

+ Trong quá trình thi công dự án, hầu hết các gói thầu EPC của dự án đều có phát sinh tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Nhiều dự án, mặc dù đã kết thúc nhưng vẫn chưa thanh lý được hợp đồng, chưa quyết toán được dự án.

+ Tất cả các dự án khi đi vào vận hành sản xuất đều gặp khó khăn về tài chính. Do tỷ trọng vốn vay của dự án lớn đã làm tăng chi phí vốn, dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao làm dự án không hiệu quả, bị thua lỗ.

+ Nhiều dự án gặp phải khó khăn về thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đầu ra và nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất.

- Các khó khăn, tồn tại cụ thể ở các dự án, doanh nghiệp:

+ Đối với nhóm 04 dự án đầu tư sản xuất phân bón: Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và giá đầu ra của sản phẩm giảm sâu; công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tối ưu; tranh chấp vướng mắc đối với hợp đồng EPC.

+ Đối với Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi: Sự thiếu ổn định về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chi phí nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm bán ra không bù đắp được chi phí sản xuất (thấp hơn cả biến phí), năng lực tài chính hạn chế nên không chủ động được các phương án sản xuất kinh doanh; vướng mắc với nhà thầu về hợp đồng EPC về hạng mục xử lý nước thải để hoàn thành việc quyết toán Dự án.

+ Đối với Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ: Dự án là dự án đang xây dựng dở dang và phải dừng thi công do phát sinh tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu EPC là Tổng Công ty xây lắp dầu khí - PVC; thiếu vốn để triển khai xây dựng do tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tăng cao; và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOil không phải là cổ đông chính nên không quyết định được toàn bộ các vấn đề của Dự án.

+ Đối với Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước: Thị trường tiêu thụ xuống thấp, chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng cao dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. PVOil không phải là cổ đông chính nên không quyết định được toàn bộ các vấn đề của Dự án.

+ Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên: Tranh chấp, vướng mắc tại hợp đồng EPC của dự án giữa chủ đầu tư và nhà thầu là Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) là nguyên nhân chính dẫn đến dự án bị kéo dài làm gia tăng tổng mức đầu tư và khó khăn trong thu xếp nguồn vốn để tiếp tục triển khai Dự án.

+ Đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy gang thép Lào Cai: Vướng mắc ở hợp đồng liên doanh ký kết giữa hai bên liên doanh của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt – Trung đã gây bất lợi và khó khăn cho phía Việt Nam trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh; thị trường sản phẩm đầu ra và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất là phôi thép và than cốc đều gặp khó khăn.

+ Đối với Dự án Nhà máy đầu tư sản xuất sơ xợi polyester Đình Vũ: Công ty bị âm vốn chủ sở hữu nên không thu xếp được nguồn vốn lưu động để duy trì hoạt động của nhà máy; thị trường tiêu thụ sản phẩm và chất lượng sản phẩm không ổn định, thiết kế kỹ thuật của nhà máy còn một bất cập dẫn tới sự không hiệu quả trong tiết giảm chi phí; vướng mắc, tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu EPC vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến chưa quyết toán được Dự án.

+ Đối với Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất: Công ty đang phải chịu gánh nặng tài chính lớn do thua lỗ từ thời kỳ chủ sở hữu là Vinashin; chi phí đầu tư tài sản cố định quá lớn trong khi không có khách hàng để khai thác hết công suất các hạng mục đã đầu tư; cơ sở vật chất của DQS còn thiếu và chưa đồng bộ; nhiều hạng mục công trình đầu tư còn dở dang và chưa hoàn thành công tác quyết toán.

+ Đối với Dự án đầu tư sản xuất bột giấy Phương Nam: Giá khởi điểm cho bán đấu giá Dự án là quá cao và chưa tìm được nhà đầu tư để bán lại dự án.

b). Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác lập dự án có nhiều yếu kém. Các vấn đề về thị trường các yếu tố đầu vào, đầu ra, về thiết bị công nghệ, về giá cả, lãi suất... được dự báo, đánh giá và xây dựng thiếu chính xác, không sát với tình hình thực tế.

+ Công tác thẩm định, phê duyệt dự án còn nhiều hạn chế. Cơ chế, qui định về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan tham gia trong quá trình thẩm định dự án chưa cụ thể, rõ ràng; năng lực thực hiện yếu kém.

+ Năng lực và trách nhiệm quản lý dự án của các chủ đầu tư còn hạn chế, yếu kém ở hầu hết các khâu gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thi công dự án; đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu; quản lý giám sát, xử lý phát sinh, vướng mắc tại công trường; nghiệm thu vận hành, chạy thử, bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Công tác đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là đối với các dự án có công nghệ hiện đại dẫn đến phát sinh các tranh chấp, vướng mắc khó giải quyết.

+ Công tác quản lý, tổ chức sản xuất còn thiếu hiệu quả do năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế; chưa chủ động trong kế hoạch đào tạo nguồn lao động để vận hành nhà máy; chưa chủ động trong tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật tay nghề chưa cao và chưa có nhiều kinh nghiệm.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án của các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa thường xuyên, sâu sát dẫn tới không kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào ở một số dự án biến động tăng ở mức cao hơn nhiều so với tính toán ban đầu khi lập và phê duyệt dự án.

+ Thị trường của sản phẩm hàng hóa đầu ra ở một số dự án (nhiên liệu sinh học, phân đạm, xơ sợi....) biến động bất lợi so với tính toán ban đầu khi lập và phê duyệt dự án.

+ Tác động của diễn biến tỷ giá, lãi suất nằm ngoài dự tính ban đầu, cộng thêm tình trạng chậm tiến độ kéo dài của dự án càng làm trầm trọng hơn tác động này.

+ Thay đổi trong chính sách, trong đó có chính sách về đầu tư xây dựng, chính sách về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón, cũng ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của sản phẩm đầu ra ở các dự án sản xuất phân đạm.

3. Về công tác tổ chức, chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp

Từ trước khi có quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo để xử lý những tồn tại, yếu kém ở các dự án như nêu trên, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc, văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, yếu kém ở các dự án này. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo của Chính phủ được thành lập, Trưởng Ban Chỉ đạo đã trực tiếp cùng đại diện các Bộ, ngành làm việc tại 9/12 Dự án (trong thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2016 đến ngày 16 tháng 01 năm 2017) để xem xét các vấn đề cụ thể và có kết luận chỉ đạo xử lý ở từng Dự án.

 Ban Chỉ đạo và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng Công ty và cơ quan liên quan để xem xét, xử lý các dự án, qua đó đã thống nhất chỉ đạo xuyên suốt những nội dung chủ yếu sau:

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty và Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát, đánh giá, làm rõ thực trạng và nguyên nhân các vướng mắc, khó khăn của từng dự án, trên cơ sở đó đề xuất các phương án xử lý cho từng dự án. Các phương án xử lý cần tập trung vào một số nhóm nội dung sau:

+ Công tác quản trị doanh nghiệp: các Tập đoàn, Tổng Công ty và Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tập trung xử lý các vấn đề cụ thể về tài chính, kỹ thuật của dự án, quản trị doanh nghiệp, vận hành nhà máy, tiêu thụ sản phẩm, đàm phán với đối tác...

+ Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước: các Bộ, ngành nghiên cứu xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính doanh nghiệp, điều chỉnh điều kiện vay vốn, trả gốc và lãi khoản vay, tạo dựng thị trường, chuyển giao công nghệ... cho các dự án.

- Song song với việc xây dựng, thực hiện các phương án xử lý khó khăn của các dự án, Ban Chỉ đạo còn giao cho các cơ quan chức năng (Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ) tập trung điều tra, thanh tra, kiểm toán để làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật ở các dự án.

Với những nội dung chỉ đạo triển khai nêu trên, đến nay bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực ở một số dự án, doanh nghiệp như: 4 Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất đã vận hành sản xuất ổn định, đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đạt và vượt kế hoạch, góp phần làm giảm chi phí biến đổi, khắc phục dần thua lỗ; đối với Nhà máy Thép Việt - Trung, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều tiến bộ rõ rệt. Từ tháng 3 năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của VTM bắt đầu có lãi, sơ bộ tính toán lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm là 67 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nộp tổng cộng 293 tỷ đồng tiền thuế các loại vào ngân sách nhà nước. Đã rút 1.000 tỷ đồng vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC đầu tư vào Dự án mở rộng giai đoạn 2 Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISCO)...
4. Về quan điểm, định hướng, giải pháp và phương án xử lý đối với từng dự án, doanh nghiệp

4.1. Quan điểm

- Kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp; Nhà nước kiên quyết không cấp thêm vốn vào các dự án, doanh nghiệp nêu trên.

- Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, và báo cáo kiểm tra pháp lý, kiên quyết xử lý sớm, dứt điểm các tranh chấp, bất cập phát sinh giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, đặc biệt là các nhà thầu EPC; tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp theo các hướng ưu tiên các phương án bán, thoái vốn cho các nhà đầu tư ngoài nhà nước, đồng thời kiên quyết thực hiện cho phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật đối với các dự án, doanh nghiệp không có khả năng khắc phục, thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước, hạn chế thấp nhất thất thoát và những tác động tiêu cực đối với ngân sách Nhà nước và với nền kinh tế nói chung.

- Bảo đảm thực hiện các phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện các chủ trương, giải pháp xử lý các dự án, doanh nghiệp; quan tâm toàn diện bảo đảm lợi ích cao nhất của Nhà nước, quyền của người lao động, an sinh - xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường và ổn định xã hội; hết sức lưu ý đối với khâu định giá tài sản, nhất là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật ở từng dự án, doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan; xử lý nghiêm minh và sớm hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật; không để tái diễn những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình quản lý điều hành đối với doanh nghiệp nhà nước như thời gian qua.

4.2. Mục tiêu

- Sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước. Trong đó:

+ Trong năm 2017: Hoàn thành phương án xử lý đối với từng dự án, doanh nghiệp và kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện.

+ Đến hết năm 2018: Phấn đấu xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp.

+ Đến năm 2020: Hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém ở các dự án, doanh nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác từng dự án, doanh nghiệp.

4.3. Các giải pháp chung

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tranh chấp với nhà thầu tại các hợp đồng EPC và vướng mắc trong hợp đồng liên doanh với đối tác.

- Xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các dự án, doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục sản xuất kinh doanh ổn định.

- Thực hiện các giải pháp tài chính, tín dụng theo nguyên tắc thị trường, cùng chia sẻ rủi ro giữa ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Thực hiện các biện pháp về quản trị doanh nghiệp, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, lao động để tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường, kể cả chất thải rắn, chất thải khí, nước thải để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh nhà máy.

- Tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật ở từng dự án, doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm minh và sớm hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

4.4. Phương án xử lý đối với từng dự án, doanh 
- Đối với nhóm 04 dự án nhà máy sản xuất phân bón, gồm: Dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai:

Tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dự án. Sau khi đã hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện cổ phẩn hóa, thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp.

- Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi: 

Ưu tiên chọn Phương án: Khởi động, vận hành lại Nhà máy trước khi các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển nhượng hoặc thoái vốn khỏi Dự án.
- Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ: 

Ưu tiên chọn Phương án: Tổng công ty dầu Việt Nam chuyển nhượng/thoái vốn khỏi Dự án. Trong trường hợp Phương án này thực hiện không thành công sẽ xem xét cân nhắc lựa chọn các phương án còn lại, gồm: (1) Tiếp tục triển khai Dự án với nhà thầu là Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam; (2) Tiếp tục triển khai Dự án, thanh lý hợp đồng với nhà thầu là Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam để tìm nhà thầu khác; và (3) Dừng triển khai Dự án, phá sản Công ty.

- Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước: 

Ưu tiên chọn Phương án: Khởi động, vận hành lại nhà máy trước khi Tổng công ty dầu Việt Nam chuyển nhượng vốn/thoái vốn khỏi Dự án. Trong trường hợp Phương án này thực hiện không thành công sẽ xem xét cân nhắc lựa chọn phương án: Cho thuê tài chính - Bán tài sản.

- Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên: 

Ưu tiên chọn Phương án: Thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu lại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Trong trường hợp Phương án này thực hiện không thành công sẽ xem xét cân nhắc lựa chọn các phương án: (1) Bán Dự án hoặc (2) Kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư góp vốn đầu tư Dự án.

- Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy gang thép Lào Cai: 

Tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dự án.

- Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS): 

Ưu tiên chọn Phương án: Chuyển đổi sở hữu DQS thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ. Trong trường hợp Phương án này thực hiện không thành công sẽ chuyển sang triển khai Phương án: Phá sản DQS theo quy định của pháp luật.

- Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex): 

Ưu tiên chọn Phương án: Khởi động, vận hành lại nhà máy, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn hoặc Phương án: PVTex chuyển nhượng Công ty. Trong trường hợp cả 2 phương án triển khai không thành công thì sẽ xem xét Phương án: Phá sản Công ty theo quy định của pháp luật.

- Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam: 

Khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tiếp tục triển khai tổ chức bán đấu giá thành công đối với toàn bộ tài sản và hàng hóa tồn kho của Dự án; đồng thời, Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục tập trung thu hồi các khoản nợ phải thu của Dự án; lập báo cáo tình hình thực hiện các khoản nợ phải thu, phải trả của Dự án đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.
III. Về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động này

Đây là nội dung được Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước hết sức quan tâm. Bộ Công Thương xin báo cáo cụ thể về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước thời gian qua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với lĩnh vực này như sau:

1. Tình hình chung về hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam thời gian qua
1.1. Về số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Cuối năm 2015, đầu năm 2016, có 67 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (giấy chứng nhận). Đến cuối năm 2016, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 27 doanh nghiệp xuống còn 40 doanh nghiệp. Trong số này, có 15 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận, 10 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 02 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. 

Trong 9 tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp tiếp tục giảm thêm 4 doanh nghiệp. Tính tới hết tháng 9 năm 2017, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn lại 36 doanh nghiệp, giảm 46% so với cuối năm 2015 (trong đó có 01 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động).

1.2. Về số lượng người tham gia bán hàng đa cấp

Theo số liệu báo cáo của 35 doanh nghiệp, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tính đến hết tháng 6 năm 2017 là 361.592 người, giảm 276.045 người (43%) so với cuối năm 2016. 

1.3. Về doanh thu bán hàng đa cấp

Theo số liệu báo cáo của 35 doanh nghiệp, tổng doanh thu bán hàng đa cấp 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 3.067 tỷ đồng, tương đương 39% doanh thu toàn ngành năm 2016. 

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu đến từ thực phẩm chức năng (72%), và mỹ phẩm (25%). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm 3%.

1.4. Về hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 986 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% tổng doanh thu toàn ngành (doanh thu chưa bao gồm VAT). Trong đó, giá trị khuyến mại quy đổi thành tiền đạt 33 tỷ đồng, chiếm khoảng 3.3% tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế.

1.5. Về thực hiện nghĩa vụ thuế

Theo số liệu của 35 doanh nghiệp, tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt 386 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng chiếm 39%, thuế xuất nhập khẩu 31%, thuế thu nhập cá nhân của người lao động 10%, thuế thu nhập cá nhân nộp hộ cho người tham gia bán hàng đa cấp 9%, thuế thu nhập doanh nghiệp 9.5%, các loại thuế khác 1.5%.

1.6. Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số hội nghị, hội thảo, đào tạo mà các doanh nghiệp đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 là 641 lượt với ước tính 103.521 người tham dự.

1.7. Mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp

Theo số liệu báo cáo của 35 doanh nghiệp, có 11/35 doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ mua lại hàng hóa từ người tham gia với tổng giá trị ước tính khoảng 6 tỷ đồng, trong đó khấu trừ hoa hồng tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác và các chi phí quản lý, lưu kho khoảng 603 triệu.

1.8. Nhận xét sơ bộ về tình hình kinh doanh bán hàng đa cấp ở Việt Nam thời gian qua:

- Ngành bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục giảm về số lượng doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là công ty có quy mô lớn nhất trong ngành thực hiện chấm dứt hoạt động vào tháng 4 năm 2017. Việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động là một trong những nguyên nhân khiến số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tiếp tục giảm mạnh so với cuối năm 2016 (giảm 43%).


- Mặc dù Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện chấm dứt hoạt động, tuy nhiên doanh thu toàn ngành 6 tháng đầu năm 2017 chỉ giảm khoảng 300 tỷ (khoảng 10%) so với thời điểm cùng kỳ năm 2016.

- Tổng tiền thuế của toàn ngành đóng góp vào ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 ước tính đạt 386 tỷ đồng. Nguồn đóng góp vào ngân sách nhà nước chủ yếu đến từ thu thuế giá trị gia tăng (39%) và thuế xuất nhập khẩu (30%). Nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân nộp hộ cho người tham gia chỉ chiếm khoảng 10% tổng tiền thuế của toàn ngành. 

- Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 986 tỷ đồng, tuy lớn về giá trị tuyệt đối nhưng nếu chia đều cho gần 362 ngàn người tham gia hệ thống thì thu nhập bình quân của người tham gia bán hàng đa cấp là không đáng kể, chỉ khoảng 2,7 triệu đồng/người/năm. Điều này cho thấy bán hàng đa cấp chưa thực sự trở thành một kênh phân phối hiệu quả ở Việt Nam, và cũng không phải là một phương thức làm giàu cho tất cả những người tham gia. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đẩy mạnh các chương trình khuyến mại hơn so với năm 2016. Tổng giá trị khuyến mại thực hiện trong năm 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt 32 tỷ đồng (tương đương 72% tổng giá trị khuyến mại năm 2016). 

- Hoạt động bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu tập trung vào hai nhóm mặt hàng chính là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm 92% doanh thu, trong đó thực phẩm chức năng chiếm tới 72%). Đây là những mặt hàng rất khó xác định giá trị thật và vì vậy, rất dễ xảy ra tình trạng giá bán hoàn toàn thoát ly giá trị cũng như giá trị sử dụng. Tuy các giao dịch đều được thực hiện trên nguyên tắc "thuận mua, vừa bán", Nhà nước không thể can thiệp, nhưng đây là yếu tố đáng chú ý, cần được tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và chủ động tìm hiểu mối quan hệ giữa giá cả và giá trị thật của sản phẩm trước khi mua hàng.

2. Về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bán hàng đa cấp

2.1. Công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp ở trung ương

2.1.1. Công tác cấp, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 3 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không có doanh nghiệp nào được cấp vì không đáp ứng đủ điều kiện. Bộ Công Thương chủ yếu thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (cấp xác nhận sửa đổi bổ sung cho 23 hồ sơ, trả lại 4 hồ sơ do hồ sơ không đạt yêu cầu và doanh nghiệp tự rút hồ sơ).

Công tác cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận tiếp tục được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi về mặt thủ tục trong các khâu nộp, theo dõi và trả kết quả Hồ sơ. Khâu thẩm định hồ sơ được làm chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BCT.

2.1.2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 02/CT-BCT và Chỉ thị 30/CT-TTg, Bộ Công Thương đã chủ động trong việc hướng dẫn các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề phát sinh từ việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. 

Tháng 4 năm 2017, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là công ty có quy mô lớn nhất trong ngành bán hàng đa cấp chủ động thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. Tại thời điểm thực hiện chấm dứt, Công ty có khoảng 165.000 người tham gia, trên 20 chi nhánh trên toàn quốc, 41 địa điểm kinh doanh tại các địa phương và 140 đại lý thuộc chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty có thể dẫn tới các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện, tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại Hà Nội và một số địa phương khác, đặc biệt trong tình huống Công ty Thiên Ngọc Minh Uy không còn khả năng hoặc từ chối hoàn trả khoản tiền tham gia của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện một số biện pháp như sau:

- Gửi công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý vi phạm đối với Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng phương án nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn quốc.

- Thành lập Tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy với thành phần bao gồm đại diện của Bộ Công Thương và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an. Tổ Công tác đã nhiều lần tổ chức làm việc với Công ty để nắm bắt thông tin và giám sát quá trình thanh lý hợp đồng của Công ty với người tham gia.

- Hỗ trợ về mặt chuyên môn trong việc hướng dẫn Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng phương án tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương, bằng nhiều hình thức khác nhau, cũng đã tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các Sở Công Thương trong việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BCT (như xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp...).

2.1.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã kết thúc điều tra và xử phạt 4 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt 490 triệu đồng. 

Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế là doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền lớn nhất (240 triệu đồng); tiếp theo là Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (140 triệu), Công ty TNHH World Việt Nam (80 triệu) và Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (30 triệu).

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã kết thúc việc kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp đối với 02 doanh nghiệp và đang tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm của công ty này.

Các hành vi vi phạm được Bộ Công Thương phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2017 bao gồm:

(1) Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

(2) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

(3) Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

(4) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

(5) Cung cấp thông tin sai lệch về công dụng của hàng hóa bán hàng đa cấp nhằm dụ dỗ người tham gia bán hàng đa cấp.

(6) Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật.

2.1.4. Công tác xây dựng pháp luật 

Tiếp tục nhiệm vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP của năm 2014, đầu năm 2017 Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định. Đến tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP và trình Chính phủ xem xét theo đúng tiến độ. Hiện nay Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

Ngoài ra, để có cơ sở pháp lý xử lý hình sự đối với các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và kinh doanh đa cấp trái phép, Bộ Công Thương đã đề nghị bổ sung "Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" vào Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi). Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật hình sự 2015 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 trong đó đã ghi nhận nội dung trên vào Luật sửa đổi. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương đang thực hiện các thủ tục để sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Ban Soạn thảo Nghị định đã được thành lập từ tháng 3 năm 2017 và hiện đang triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định.

2.1.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Để nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2017. 

Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo để thực hiện hoạt động tuyên truyền về kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp cho sinh viên, trong đó tập trung làm rõ các hành vi đa cấp biến tướng, lợi dụng phương thức đa cấp để trục lợi và vi phạm pháp luật. 

Thông qua trang thông tin điện tử, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp; các cảnh báo về đa cấp biến tướng, huy động tài chính trái phép núp bóng kinh doanh đa cấp và mô hình kinh doanh hình tháp trái pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các báo điện tử, báo giấy, báo hình để cung cấp đến người dân những thay đổi liên quan đến công tác quản lý và môi trường pháp lý trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, cảnh báo người dân thận trọng trước khi quyết định tham gia bán hàng đa cấp.

2.1.6. Vận hành trang thông tin điện tử về bán hàng đa cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương tiếp tục vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử về bán hàng đa cấp, cung cấp đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo tính cập nhật, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý và cho nhà phân phối trong việc nắm thông tin về doanh nghiệp. Dữ liệu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cập nhật thường xuyên, trong đó, không chỉ cung cấp các số liệu cơ bản, thông tin về Giấy chứng nhận mà còn cung cấp cả các thông tin về phạm vi hoạt động, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, số lượng đào tạo viên của doanh nghiệp, thông tin vi phạm... Thông tin về các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận, tự chấm dứt hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động được cập nhật thường xuyên.

Trang thông tin điện tử về bán hàng đa cấp còn cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của các Sở Công Thương để giúp người dân, người tham gia bán hàng đa cấp có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin, giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại trong trường hợp quyền lợi chính đáng của họ bị xâm phạm.

Công tác phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử được kiện toàn. Tới nay, các Sở Công Thương đã có thể tải hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp và trao đổi thông tin với Bộ Công Thương và với các Sở Công Thương khác để hướng dẫn, giám sát và quản lý tốt hơn các hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2.2. Công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp tại địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương đã được kiện toàn đáng kể.

2.2.1. Công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương

Theo số liệu báo cáo, tổng số tiền phạt hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương trên toàn quốc ước đạt 369 triệu đồng, trong đó tổng số tiền phạt hành chính từ các Sở Công Thương đạt 294 triệu đồng, số tiền phạt hành chính từ lực lượng quản lý thị trường đạt 75 triệu đồng.

Địa phương có số tiền xử  lý vi phạm hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp lớn nhất là Thái Nguyên, với số tiền phạt lên đến 150 triệu đồng; tiếp theo là Đà Nẵng (90 triệu đồng), Hà Nội (50 triệu đồng) và Tây Ninh (4 triệu đồng).

Doanh nghiệp bị chính quyền địa phương xử phạt trong 6 tháng đầu năm 2017 bao gồm Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (184 triệu đồng), Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (75 triệu đồng), Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân (50 triệu đồng), Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam (30 triệu đồng), Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam (30 triệu đồng).
Các vi phạm được Sở Công Thương phát hiện và xử lý bao gồm: 

(1) Ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp không bằng hình thức văn bản hoặc không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật; 

(2) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; 

(3) Vi phạm về nhãn hàng hóa;

(4) Không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

(5) Thông báo tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo nhưng thực hiện không đúng như nội dung đã thông báo;

(6) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc cấp, đổi, thu hồi thẻ thành viên bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân của các Sở Công Thương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa (thông qua đài truyền hình, đài phát thanh địa phương, loa phát thanh xã, phường, thông qua các cuộc họp hội phụ nữ, tổ dân phố, thông qua việc tuyên truyền của các cán bộ địa bàn ..), tần suất tuyên truyền được nâng cao. Thông tin tuyên truyền chủ yếu tập trung vào pháp luật bán hàng đa cấp, những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia, nhận diện các hình thức đa cấp bất chính...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Sở Công Thương đã xây dựng nội dung tuyên truyền kiến thức về bán hàng đa cấp tới các trường đại học, cao đẳng tại địa phương, tuyên truyền trực tiếp đến sinh viên, giúp sinh viên nhận thức đầy đủ về hoạt động bán hàng đa cấp, tránh bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

Ngoài ra, một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An thực hiện đăng tải công khai các kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về hoạt động bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử tỉnh, thành phố và trang website của các Sở, ngành liên quan để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp.

2.2.3. Các nhiệm vụ, công tác khác

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo các Sở Công Thương triển khai các biện pháp sau đây:

- Tăng cường giám sát nghĩa vụ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp và kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Công bố số điện thoại trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, nhất là các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép. 33 Sở Công Thương báo cáo đã thiết lập đường dây nóng về bán hàng đa cấp.

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Theo số liệu báo cáo của các Sở Công Thương, trong năm 2016, đã có 51/63 Sở Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo, Quy chế phối hợp theo Chỉ thị 02/CT-BCT và có 27/63 Sở Công Thương ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg. 

- Thực hiện theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Công Thương trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện chấm dứt kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. Tính đến cuối tháng 7 năm 2017, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, đã có 15/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương (Hà  Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái,…) ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương xử lý các vấn đề phát sinh từ việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện chấm dứt hoạt động. Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương địa phương đã nhanh chóng đưa ra phương án tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Đồng thời, Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để đảm bảo Công ty Thiên Ngọc Minh Uy không thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp sau khi đã thông báo chấm dứt. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tình hình thực tế tại địa phương để có kế hoạch giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thanh lý hợp đồng với người tham gia tại địa phương.

2.3. Công tác phối hợp trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương với các Sở Công Thương (chiều dọc) và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (chiều ngang) trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đã được kiện toàn đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Công Thương đã cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ Y tế đối với việc kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu, chuyển đơn thư tố cáo cho các cơ quan công an liên quan đến các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Hiện nay kinh doanh bán hàng đa cấp tại Việt Nam chủ yếu dựa trên mặt hàng thực phẩm chức năng (chiếm khoảng 59% doanh thu toàn ngành năm 2016). Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã thực hiện rà soát quy định quản lý nhà nước về thực phẩm chức năng, phát hiện các bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã trình lãnh đạo Bộ ban hành công văn đóng góp ý kiến gửi Bộ Y tế nhằm hoàn thiện khung pháp lý quản lý đối với sản phẩm thực phẩm chức năng.

Mối liên hệ phối hợp quản lý giữa Bộ Công Thương với các Sở Công Thương tiếp tục được duy trì và vận hành hiệu quả. Bộ Công Thương thường xuyên có các hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với các Sở Công Thương. Các Sở Công Thương cũng thường xuyên báo cáo, thông báo kết quả thực hiện các hoạt động quản lý ở địa phương đến Bộ Công Thương.

3. Những khó khăn, tồn tại chủ yếu

3.1. Nhận thức của người tham gia hệ thống bán hàng đa cấp 

Thời gian qua, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được nhiều đơn khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp. Gần như tất cả các đơn khiếu nại mà Cục Bộ Công Thương nhận được đều từ những người tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp nhưng không hề có hoạt động bán hàng, chỉ đơn giản trao tiền cho người khác và hy vọng nhận được tiền lời với lãi suất cao. Đặc biệt, 100% các thỏa thuận về lợi nhuận đều là thỏa thuận bằng lời, không được ghi lại thành văn bản nên khi xảy ra tranh chấp, cơ quan chức năng hoàn toàn không có chứng cứ để xử lý.  

3.2. Thiếu hụt nguồn nhân lực của cơ quan quản lý

Hiện tại, số lượng cán bộ được giao thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương là rất hạn chế, trong khi khối lượng công việc rất lớn, bao gồm công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, công tác điều tra, xử phạt và nhiều hoạt động quản lý liên quan khác.  Ở các Sở Công Thương, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thường chỉ giao cho một hoặc hai cán bộ kiêm nhiệm bên cạnh các công tác khác.

Do đó, thiếu hụt nguồn nhân lực là một trong những khó khăn lớn nhất đối với cơ quan quản lý, có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác quản lý.

 4. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thời gian tới

Phát huy kết quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong Quý IV năm 2017, công tác quản lý cần được tiếp tục tăng cường trên 3 trụ cột sau đây:

4.1. Duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

Hiệu quả của việc duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đã được thể hiện rõ trong Quý IV năm 2017. Do đó, trong Quý IV năm 2017, các cơ quan quản lý cần tiếp tục duy trì các hoạt động này, đặc biệt là ở các địa phương.

4.2. Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Quý IV.

Trước tiên, Bộ Công Thương phải khẩn trương xây dựng để trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2014/NĐ-CP theo đúng thời hạn, đảm bảo tính khả thi của Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng từng bước triển khai xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ngay từ khi Nghị định chưa được ban hành để đảm bảo tiến độ xây dựng.

4.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật

Thiệt hại của người tham gia bán hàng đa cấp, trong đa số các trường hợp, là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của chính người tham gia. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động bán hàng đa cấp cũng như các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cần được tiếp tục chú trọng trong Quý IV năm 2017. Một khi nhận thức của người dân được nâng cao, môi trường hoạt động và cơ hội trục lợi của các đối tượng bất chính sẽ ngày càng bị thu hẹp.

Trong Quý IV năm 2017, các văn bản pháp luật mới điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp sẽ được Chính phủ ban hành. Nội dung các văn bản này cần được nhanh chóng phổ biến đến người dân, cũng như các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Các cơ quan quản lý cũng cần tích cực cập nhật, nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp. 

Truyền thông địa phương cần được đặc biệt coi trọng bởi các hoạt động đa cấp bất chính thường có xu hướng nhằm đến các địa phương.

4.4. Kiện toàn tổ chức, nhân sự thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Trong Quý IV, việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cũng là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm để đảm bảo hiệu quả quản lý trước mắt cũng như lâu dài.

IV. Về công tác quản lý thị trường và quản lý sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón

Đây là lĩnh vực được các Đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Bộ Công Thương đã trình bày những nội dung báo cáo cụ thể tình hình và kết quả triển khai thực hiện trong lĩnh vực này kể từ sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII tháng 11 năm 2015 tới nay tại mục I, phần A nêu trên.

V. Về công tác thực hiện quy hoạch phát triển ngành ô tô và sản phẩm cơ khí trọng điểm

1. Về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch phát triển ngành ô tô Việt Nam; xây dựng lộ trình thực hiện kể từ năm 2017 và các cơ chế khuyến khích sản xuất để bảo đảm tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô

1.1. Những kết quả cơ bản đạt được

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong 2 năm trở lại đây. Năm 2015, lần đầu tiên sản lượng sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước đạt trên 200 nghìn xe/năm, tốc độ tăng so với năm 2014 đạt 51%. Năm 2016, sản lượng tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 283,3 nghìn xe/năm. Một số loại sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Mỹ… Ngành ô tô đã đóng góp hàng tỷ USD vào ngân sách Nhà nước, góp phần giảm nhập siêu. Đồng thời tạo ra việc làm trực tiếp cho hơn 120 nghìn lao động.

Tính đến năm 2016, ngành sản xuất ô tô trong nước có khoảng 173 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, trong đó 56 doanh nghiệp sản xuất xe từ linh kiện rời, 117 doanh nghiệp sản xuất từ xe cơ sở. Đa phần các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia sâu vào chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu. Tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng 500 nghìn xe/năm, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 47%, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 53%. Có nhiều hãng lớn có hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xe trong nước, với tổng sản lượng của thị trường xe du lịch khoảng 210 nghìn xe/năm trong năm 2016, trong đó sản lượng ô tô con khoảng trên 160 nghìn chiếc.

Các chủng loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước đã đạt tỷ lệ nội địa hóa cao, đạt mục tiêu đề ra đáp ứng về cơ bản thị trường nội địa (xe tải nhỏ đến 07 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 50%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 45% đến 50% vượt chỉ tiêu so với qui hoạch).

1.2. Những hạn chế của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Mặc dù đã có những kết quả nhất định, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vẫn chưa đạt được tiêu chí của ngành sản xuất ô tô thực sự (phần lớn mới ở mức độ lắp ráp đơn giản), dây chuyền sản xuất chủ yếu chỉ gồm 4 công đoạn chính là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra. Giá bán xe vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. Mức giá xe tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực (Thái Lan và Indonexia), và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành công nghiệp ô tô đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nguyên nhân lớn nhất khiến giá xe ở mức cao là do thuế và phí của nước ta cao, đồng thời sản lượng tích lũy trong nước thấp (các doanh nghiệp đang sản xuất dưới rất xa so với công suất thiết kế). Chất lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn không bằng xe nhập khẩu. Chưa tạo được sự hợp tác - liên kết và chuyên môn hoá giữa các doanh nghiệp trong sản xuất - lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng linh kiện. Chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn. 

Về tỷ lệ nội địa hoá đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi: Mục tiêu đề ra là 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, tuy nhiên đến nay mới đạt bình quân khoảng 7 - 10%, trong đó Thaco đạt 15 - 18%, Toyota Việt Nam đạt 37% đối với riêng dòng xe Innova, thấp hơn mục tiêu đề ra. Các sản phẩm đã được nội địa hóa mang hàm lượng công nghệ rất thấp như: săm, lốp ô tô, ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc-quy, sản phẩm nhựa... Có tới 80 - 90% nguyên liệu chính cho sản xuất linh kiện như thép hợp kim, hợp kim nhôm, hạt nhựa, cao su kỹ thuật cao hiện phải nhập khẩu. Vật liệu làm khuôn mẫu chủ yếu cũng phải nhập khẩu. Hàng năm, các doanh nghiệp phải nhập khẩu khoảng 2 - 3,5 tỷ USD các linh kiện, phụ  tùng phục vụ cho sản xuất lắp ráp và sửa chữa xe.

Năng lực yếu kém của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ  trợ cũng là điều đáng lưu tâm. Các nhà sản xuất khuôn mẫu hoặc có quy mô không  lớn hoặc thiếu sự liên kết phối hợp để phát triển. Các doanh nghiệp sản xuất phôi và chi tiết đúc cho ngành chưa nhiều và tỉ lệ sai hỏng còn cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành. 

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của các nước trong khu vực trung bình đã đạt được 65 - 70%, Thái Lan đạt tới 80%. Như vậy, nếu các nhà sản xuất ô tô trong nước không sớm có giải pháp hữu hiệu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chắc chắn sẽ khó lòng cạnh tranh với thị trường khu vực khi AFTA có hiệu lực.

1.3. Nhận xét, đánh giá:

- Đối với chủng loại xe chở người dưới 9 chỗ ngồi (xe con): Tỷ lệ nội địa hoá đạt thấp 10 - 15% hơn mục tiêu đề ra (50%) vào năm 2010; lượng xe sản xuất trong nước đáp ứng 60% nhu cầu thị trường, cao hơn chỉ tiêu đề ra theo quy hoạch là 15%. Nguyên nhân là do đối với lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe chở người đến 9 chỗ ngồi (xe con), Việt Nam là nước đi sau trong khu vực (so với các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia). Chuỗi sản xuất ngành ô tô do các Tập đoàn đa quốc gia chi phối. Họ quyết định hoàn toàn việc nghiên cứu - phát triển, địa điểm sản xuất, phương thức bán hàng... Trong khi đó, trước khi đầu tư dự án lắp ráp tại Việt Nam, các Tập đoàn ô tô lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ... đều đã đầu tư các dự án sản xuất ô tô con có qui mô rất lớn trong khu vực ASEAN. Công suất các dự án sản xuất ô tô con thường được tính toán cho thị trường khu vực, chứ không tính riêng cho quốc gia đặt nhà máy sản xuất, vì vậy các Tập đoàn không có các dự án đầu tư qui mô lớn ở Việt Nam do qui mô thị trường quá nhỏ, bằng 1/10 Thái Lan, 1/5 Indonessia... 

- Đối với chủng loại xe ô tô tải và xe chở người trên 10 chỗ ngồi (xe khách): Tỷ lệ nội địa hoá xe tải nhỏ và xe buýt trên 25 chỗ đạt khoảng 45 - 50%, gần đạt mục tiêu đề ra (60%), nguyên nhân là do các chủng loại xe này chủ yếu để phục vụ sản xuất - kinh doanh, ít có sự thay đổi về mẫu mã, có thời gian sử dụng dài nên, tỷ lệ nhập khẩu không cao do xe có kích thước lớn, khối lượng nặng... nên các dòng xe tải và xe khách sản xuất trong nước vẫn có lợi thế và tiềm năng phát triển. 

- Về công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Do thị trường nội địa nhỏ, chỉ ở mức độ hơn 300 ngàn xe/năm, trong khi số lượng doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp lớn (56 doanh nghiệp) nên không không hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô vì hiệu quả kinh tế thấp do sản lượng nhỏ. Hơn nữa, các nguyên vật liệu cơ bản như thép chế tạo, cao su, nhựa và chất dẻo phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên ảnh hưởng đến việc phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô.

1.4. Những định hướng chính trong phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với xu thế hội nhập và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014) và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014) với những định hướng như sau:

- Đối với xe chở người đến 9 chỗ ngồi (xe con): Định hướng cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là tập trung vào phát triển các sản phẩm xe con phù hợp với người Việt Nam và xu hướng phát triển xe con của thế giới (xe thân thiện môi trường: eco car, hybrid, xe điện.…) gồm: Xe cá nhân, kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng, thân thiện với môi trường và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2020 - 2025, xe sản xuất trong nước đáp ứng 60 - 70% nhu cầu thị trường và nội địa hóa đến 2020 đạt từ 35 - 40%, đến năm 2021 - 2025 đạt 40 - 45%.

- Đối với xe tải và xe khách: Tập trung vào phát triển các chủng loại sản phẩm sản xuất trong nước có lợi thế và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các loại xe chuyên dùng, gồm có: xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; xe khách tầm trung và tầm ngắn; xe chở bê tông, xi-téc và đặc chủng an ninh - quốc phòng; xe nông dụng đa chức năng.

- Về công nghiệp hỗ trợ: Định hướng cho thời gian tới là tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp lớn nước ngoài trong việc sản xuất linh kiện và phụ tùng, trong đó tập trung vào các bộ phận quan trọng,  hàm lượng công lượng công nghệ cao (động cơ - hộp số - bộ truyền động) để phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu.

Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2016 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể về tín dụng đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo... và các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, hạ tầng. Đặc biệt, các dự án sản xuất, lắp ráp xe ưu tiên phát triển (Xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; Xe khách tầm trung và tầm ngắn; Xe cá nhân chở người đến 9 chỗ ngồi, kích thước nhỏ, xe tiết kiệm nhiên liệu, giá cả phù hợp với người tiêu dùng; Các loại xe chuyên dùng...) có quy mô lớn, ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi như trên sẽ được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ, ưu đãi đối với từng dự án cụ thể theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1.5. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển công nghiệp ô tô gắn với mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian tới

Để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, gắn liền với mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp ô tô, Bộ Công Thương đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

1.5.1. Thành lập Tổ công tác liên ngành đánh giá toàn diện thị trường ô tô Việt Nam trong mối tương quan với thị trường khu vực và thế giới:

Thực hiện Thông báo số 133/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ngành ô tô ngày 28 tháng 02 năm 2017, ngày 06 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác liên ngành đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Tổ công tác gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan; các Hiệp hội; các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô. Tổ công tác đã làm việc với các doanh nghiệp ngành ô tô Việt Nam, qua đó sẽ xác định rõ kế hoạch phát triển sản xuất của từng doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 - 2020; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng: Điều chỉnh các chính sách về thuế, thị trường, hình thành hệ thống nhà cung cấp linh kiện và phụ tùng; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ô tô trong nước để cắt giảm chi phí sản xuất; hạ giá thành; cải tiến chất lượng; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...

1.5.2. Xây dựng Nghị định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô:

Thực hiện quy định của Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô. Bộ Công Thương đã khẩn trương tập trung xây dựng Nghị định này để quy định điều kiện cụ thể về ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, qua đó đảm bảo thị trường ô tô phát triển bền vững, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp và trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

1.5.3. Nghiên cứu, áp dụng biện pháp tự vệ thương mại khi xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu gia tăng đột biến và ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong nước:

Để khuyến khích ngành sản xuất ô tô trong nước, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, áp dụng biện pháp chống gian lận thương mại để hạn chế việc xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu do khai báo giá hải quan thấp gây tác động bất lợi đến sản xuất trong nước.

1.5.4. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ô tô và  công nghiệp hỗ trợ qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

- Đối với công nghiệp ô tô: 

Trong thời gian tới, một số doanh nghiệp tư nhân trong nước như Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Thành Công tại Ninh Bình, VinGroup tại Hải Phòng... sẽ triển khai một số dự án có qui mô lớn hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu trong các nước ASEAN và khu vực lân cận. Các dự án có qui mô lớn, khoảng 100.000 xe/năm đối với xe dưới 9 chỗ và trên 30.000 xe/năm đối với xe thương mại. Các dòng xe này chưa có cơ sở sản xuất lớn ở khu vực ASEAN là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa, hướng tới mục tiêu nội địa hóa 40% đến năm 2020 - 2021 để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% trong khu vực ASEAN, đồng thời tác động tích cực đến cán cân thương mại ô tô Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy các dự án này sớm đi vào hoạt động, đồng thời với việc hình thành phát triển, hệ thống nhà cung ứng linh kiện, phụ tùng nội địa.

- Đối với công nghiệp hỗ trợ : 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Quyết định số 68/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Công Thương đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô”. Đề án đưa ra các giải pháp và chương trình hành động cụ thể phát triển hệ thống nhà cung ứng linh kiện và phụ tùng, nhằm hỗ trợ nâng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô có các dự án qui mô lớn đang triển khai giảm giá thành sản xuất, cao năng lực cạnh tranh trong nội khối ASEAN và quốc tế. Các nội dung hỗ trợ sẽ được triển khai đồng bộ dựa trên cơ sở  nguồn kinh phí chủ yếu từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được phê duyệt và các nguồn tài trợ khác như các dự án từ World Bank, JICA..., gồm các chương trình:

+ Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng trở thành nhà cung ứng linh kiện và phụ tùng cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô có sản lượng lớn ở Việt Nam và ngoài nước.

+ Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô nâng cao trình độ sản xuất: 

● Áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

● Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô.

 ● Nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu ngành ô tô.

2. Về việc hoàn thành danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại công văn số 1185/VPCP-CN ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Công Thương đã  chủ trì, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, Doanh nghiệp... để xin ý kiến góp ý về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Ngành cơ khí có đặc thù là ngành có suất vốn đầu tư cao, thời gian hoàn vốn dài, sản phẩm tiêu thụ chậm, hiệu quả của các dự án đầu tư cơ khí trọng điểm không cao, không thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực cơ khí nói chung và cơ khí trọng điểm nói riêng. Vì vậy, cần phải có chính sách ưu đãi và hỗ trợ để thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực cơ khí. Các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề liên quan đã có văn bản góp ý sửa đổi bổ sung các cơ chế chính của Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg nêu trên và sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo hướng phù hợp với tình hình thực tế cho giai đoạn đến năm 2025.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Công Thương đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025, bao gồm các nội dung về chính sách hỗ trợ ưu đãi theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tiếp tục xin ý kiến các Bộ, ngành để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2017 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ.

VI. Về thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
1. Về công tác tổ chức triển khai thực hiện

Để thực hiện tốt các nội dung yêu cầu theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 nêu trên của Quốc hội, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 11 của Chính phủ) đã cụ thể hóa các nội dung bằng chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 62 của Quốc hội một cách cụ thể, thống nhất và đồng bộ từ các Bộ, ngành Trung ương đến các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, các công trình thủy điện đang vận hành khai thác, bảo đảm sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học; kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân; nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch; tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ quy hoạch thủy điện trong tổng thể quy hoạch phân ngành năng lượng.

- Bảo đảm bố trí đủ quỹ đất và thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế, đặc biệt là rừng đầu nguồn lưu vực sông của các công trình thủy điện. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hạ tầng kỹ thuật công trình thủy điện để chặt, phá rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép. Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về dịch vụ môi trường rừng.

- Tập trung hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện và việc ban hành chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện.

- Tăng cường năng lực quản lý lưu vực sông, điều phối, giám sát việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa bậc thang, bảo đảm không để xảy ra tình trạng vận hành hồ chứa gây lũ kép; giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Nâng cao chất lượng đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với quy hoạch, dự án, công trình thủy điện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Sớm ban hành hướng dẫn cụ thể quy định dòng chảy tối thiểu sau các đập thủy điện.

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn; mô hình tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ trong mùa lũ và mùa cạn; hệ thống viễn thông, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước trên các hệ thống sông lớn. Xây dựng đầy đủ phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du và cơ chế giám sát của cộng đồng đối với việc xả lũ của các hồ chứa.

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp.

- Quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân trong quá trình chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, củng cố lực lượng cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện.

2. Về tình hình triển khai thực hiện của Bộ Công Thương

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 396/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trong lĩnh vực thủy điện, theo đó xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014.

- Rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án...). Trong đó, cần đánh giá tình hình bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ này của Sở Công Thương các tỉnh liên quan; việc chấp hành các quy định liên quan của Chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

- Rà soát kỹ nội dung các Quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông, QTVH hồ chứa của Chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp thông tin về các hồ chứa chưa tuân thủ quy định về việc lập, trình phê duyệt QTVH; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan tại QTVH hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành khai thác các công trình thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật... vùng hạ du đập.

- Tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện và đánh giá kỹ nội dung các Phương án: Phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập; Phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ, vỡ đập và Bảo vệ đập tại các công trình thủy điện; rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc tại các đập thủy điện chưa lập, trình duyệt các Phương án nêu trên. Trong đó, cần đánh giá việc quan trắc khí tượng, thủy văn tại công trình và trên lưu vực của Chủ đập; việc bảo vệ, tình hình xâm phạm hành lang thoát lũ ở hạ du các đập thủy điện; việc lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; công tác diễn tập Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập... Từ đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung các Phương án nêu trên; thực hiện các biện pháp khả thi đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn đập, đặc biệt là tại các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì Giấy phép hoạt động điện lực (Giấy phép HĐĐL) của các nhà máy thủy điện. Trong đó, cần đánh giá việc thực hiện xả dòng chảy tối thiểu, cung cấp nước cho hạ du; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng, phòng chống cháy nổ, quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, vận hành hồ chứa; việc đáp ứng yêu cầu điều kiện của cán bộ vận hành... Từ đó, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các nhà máy thủy điện chấp hành đầy đủ quy định pháp luật liên quan.

- Tổ chức phổ biến đầy đủ kiến thức, quy định pháp luật liên quan đến việc chỉ huy, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa thủy điện (đặc biệt trong mùa mưa, lũ) cho các tỉnh, các nhà máy thủy điện còn những vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện; nội dung QTVH hồ chứa thủy điện; các quy định về an toàn đập và công tác phòng, chống lụt bão của công trình thủy điện.

Theo Kế hoạch hành động số 396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 nêu trên, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được yêu cầu chủ động lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ. Tình hình triển khai thực hiện đến nay cụ thể như sau:

- Đã tổ chức các Đoàn công tác làm việc với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án thủy điện để đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 62 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ; kiểm tra tại hiện trường một số dự án/công trình thủy điện. Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức tổng cộng 10 Đoàn công tác đi làm việc và trực tiếp kiểm tra về quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình, quy trình vận hành hồ chứa, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng, chống lụt, bão và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuỷ điện trên địa bàn 17 tỉnh gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Phước, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái.

 - Đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình phục vụ tích nước hồ chứa cho Dự án thủy điện Krông Nô 2 tỉnh Lâm Đồng và thủy điện Đăk Nông 2 tỉnh Đăk Nông.

- Đã thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập các năm 2017 đối với 18 Dự án thủy điện trên địa bàn cả nước.

- Trực tiếp thực hiện và hỗ trợ, hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh thực hiện công tác thẩm tra sau thiết kế cơ sở theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ đối với một số dự án thủy điện ở các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Hà Giang.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực Sông Ba, sông Sê San, sông Srêpốk, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Hương, sông Kôn - Hà Thanh, sông Hồng, sông Cả và sông Mã. Trong đó, chỉ đạo các địa phương và các nhà máy thủy điện chủ động lập các kế hoạch thực hiện quy trình liên hồ, đặc biệt là việc các nhà máy chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương lập, trình và ký kết các quy chế phối hợp vận hành xả lũ và cấp nước; các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện tuân thủ đúng các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn hạ du, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và vận hành đáp ứng theo nhiệm vụ, đặc biệt là vận hành an toàn và đúng quy định trước mùa lũ năm 2017.

- Ngày 17 tháng 3 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị về vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương một số tỉnh xây dựng nhiều công trình thủy điện; các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có đầu tư xây dựng công trình thủy điện; các chuyên gia về Khí tượng thủy văn, thuỷ công. Tại Hội nghị, các chủ hồ đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; ý kiến của chuyên gia độc lập và của các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện; nội dung quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; các quy định về an toàn đập và công tác phòng, chống lụt bão của công trình thủy điện.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện trong việc chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện; thanh tra, kiểm tra xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh những chủ đập không thực hiện hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về thủy điện…

- Chỉ đạo các chủ đập thuỷ điện lắp đặt thiết bị và tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn lưu vực hồ chứa để chủ động trong công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình, cho vùng hạ du và phát điện hiệu quả; xây dựng/bổ sung các phương án: Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, Bảo vệ đập và Phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập phù hợp với thực tế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và tổ chức diễn tập, thực hiện theo đúng phương án được duyệt; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, các chủ hồ có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là vận hành xả lũ, rà soát hành lang thoát lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản cho vùng hạ du.

Để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện, đảm bảo việc phát điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện. Theo Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ đập thủy điện khẩn trương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 62 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong đó các đơn vị nêu trên được phân công thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cụ thể và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

3. Về kết quả thực hiện

3.1. Về rà soát quy hoạch thủy điện:

Kết quả rà soát về quy hoạch thủy điện tính đến tháng 10 năm 2016 đã cơ bản đầy đủ trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu tại Nghị quyết số 62 của Quốc hội. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trình bày Báo cáo số 430/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV và đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 (tổ chức ngày 20 tháng 6 năm 2016, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Công Thương đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh vùng phụ cận (gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước) chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Công Thương đã tiếp tục phối hợp với các tỉnh xem xét để loại khỏi quy hoạch 04 dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam và Gia Lai (UBND tỉnh Quảng Nam và Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục để báo cáo chính thức về Bộ Công Thương bằng văn bản); không xem xét bổ sung quy hoạch đối với 11 dự án thủy điện theo đề nghị của các tỉnh Đồng Nai, Hòa Bình và Lai Châu do không khả thi về kinh tế - kỹ thuật, có ảnh hưởng đến rừng phòng hộ và môi trường - xã hội.

Hiện nay Uỷ ban nhân dân các tỉnh vẫn tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn quản lý để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã quá hạn theo hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà Chủ đầu tư không triển khai thực hiện; Các dự án thuộc danh mục được đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2020 và đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư giai đoạn sau năm 2020 vẫn được tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả nghiên cứu đầu tư để có phương án điều chỉnh hợp lý hoặc xem xét thu hồi để loại khỏi quy hoạch theo đúng các yêu cầu đã được nêu ra trong Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội.

3.2. Đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trong lĩnh vực thủy điện, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, quản lý an toàn; giải quyết sự cố khi thi công công trình và cam kết về môi trường đối với các dự án/công trình thủy điện: An Khê - Ka Nak (173 MW); Sê San 3 (260 MW); Sê San 3A (108 MW); Đăk Srông 3A (10,2 MW); Hà Tây (13 MW); Alin B1 (42 MW); A Lin B2 (20 MW); Sông Tranh 3 (62 MW); Sông Bung 5 (57 MW); Đăk Pring (7,5 MW).

Về việc xử lý các vướng mắc giữa hai dự án thủy điện Đại Nga và Đại Bình, Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (trước đây là Tổng cục Năng lượng) phối hợp với Sở Công Thương Lâm Đồng để kiểm tra hồ sơ dự án, quá trình đầu tư xây dựng và kiểm tra tại hiện trường. Tiếp theo đó, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư hai dự án này khẩn trương giải quyết dứt điểm.

Sau khi các bên liên quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo nội dung báo cáo Bộ trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ khẩn trương tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả lên Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án thủy điện Đại Nga và Đại Bình.

Đối với sự cố hầm dẫn dòng thi công công trình thủy điện Sông Bung 2 tại tỉnh Quảng Nam, xác định đây sự cố công trình nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng lớn đến tiến độ phát điện của công trình và cũng là bài học kinh nghiệm đắt giá trong công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình của Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan lý nhà nước tại địa phương đối với các dự án thủy điện. Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện giám định nguyên nhân sự cố theo đúng quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, cơ quan Tư vấn kiểm định đã có báo cáo cuối cùng về nguyên nhân sự cố. Đến nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm định để chuẩn bị báo cáo chính thức Thủ tướng Chính phủ, đồng thời Bộ cũng đã chỉ đạo EVN thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và chuẩn bị sẵn sàng phương án thi công trở lại sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
Nhìn chung, qua việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, công tác quản lý chất lượng xây dựng đã từng bước được nâng cao. Cụ thể, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh quy mô, thay đổi thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công so với Hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền tham gia ý kiến; Chủ đầu tư dự án thủy điện đã nhận thức đúng đắn và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, đã có ý thức tăng cường đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm đầu tư xây dựng thủy điện nên việc quản lý chất lượng được ngày càng cải thiện. Mặt khác, trong quá trình thi công đã thường xuyên báo cáo đầy đủ tình hình triển khai xây dựng cho các cơ quan chức năng theo quy định; các đơn vị tư vấn mới thành lập, còn thiếu kinh nghiệm đã quan tâm tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chất lượng chuyên môn cao; các nhà thầu thi đã chú trọng hơn trong việc bố trí nhân lực và thiết bị có chất lượng cao và hiện đại, phù hợp với đặc thù công việc. 

Tuy nhiên hiện nay, việc phân cấp để quản lý chất lượng công trình vẫn còn tồn tại một số bất cập cần được khắc phục, cụ thể như sau:

- Các Sở Công Thương chưa có hoặc có ít cán bộ có chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như: thủy lợi, thủy điện, xây dựng, giao thông,... Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, việc quản lý chất lượng công trình của các Sở Công Thương từ khâu thẩm định thiết kế đến việc tổ chức, thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu còn tồn tại một số vấn đề, chưa theo đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Việc phối hợp giữa Sở Công Thương hoặc Chủ đầu tư dự án thủy điện với các chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra để thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình cũng bị hạn chế, tồn tại bất cập. Lý do là vì Sở Công Thương và Chủ đầu tư dự án chưa nắm bắt được đầy đủ, chính xác thông tin về năng lực và kinh nghiệm thực sự của chuyên gia, đơn vị tư vấn; chưa có chuyên môn để lựa chọn được chuyên gia, đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm hoặc đưa ra yêu cầu đầy đủ về nội dung cần thẩm tra cũng như đánh giá chất lượng kết quả thực hiện của chuyên gia, đơn vị tư vấn thẩm tra. 

- Kính phí chi trả cho các chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra có kinh nghiệm còn thấp, hơn nữa hầu hết các dự án thủy điện là thuộc khu vực miền núi, đi lại khó khăn, cách xa các trung tâm thành phố (hầu hết các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thì chủ yếu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang,...) nên không thực sự quan tâm đến việc thẩm tra do kinh phí cho công tác này không nhiều, trong khi phải chi phí cho việc đi lại, ăn ở,... phục vụ khảo sát, thu thập tài liệu, báo cáo kết quả thẩm tra.

3.3. Công tác an toàn đập, hồ chứa, thực hiện quản lý an toàn đập và an toàn vận hành các công trình thủy điện

Trong thời gian qua, để tăng cường quản lý, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về an toàn vận hành các nhà máy thủy điện nói chung, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2017 và số 1136/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật tại một số nhà máy thủy điện năm 2017. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật tại các nhà máy thủy điện, gồm: Nậm Mô (18 MW), Nậm Pông (30 MW) thuộc tỉnh Nghệ An; Hạ Rào Quán (6,4 MW) thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị; A Roàng (7,5 MW) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; La Hiêng 2 (18 MW) thuộc tỉnh Phú Yên; Ea Krông Rou (28 MW), Sông Giang 2 (37 MW) thuộc tỉnh Khánh Hòa; Đa Siat (13,5 MW) thuộc tỉnh Lâm Đồng; Đăk Sin 1 (28,4 MW) thuộc tỉnh Đăk Nông; Ngòi Hút 2 (48 MW), Văn Chấn (57 MW) thuộc tỉnh Yên Bái. 

Theo báo cáo của các chủ đập, Sở Công Thương các tỉnh có công trình thủy điện và qua công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cho thấy các quy định của pháp luật và thực thi của các cơ quan, đơn vị về quản lý an toàn đập cụ thể như sau:

- Đăng ký an toàn đập: Có 278/278 đập đã được chủ đập thực hiện theo quy định.

- Kiểm tra định kỳ đập: Có 278/278 đập đã được chủ đập thực.

- Báo cáo hiện trạng an toàn đập: Có 267/278 đập đã được chủ đập thực hiện theo quy định, 11/278 đập đang thực hiện.

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập: 254/278 đập đã có phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 24/278 đập đang được chủ đập xây dựng hoặc hoàn thiện sau thẩm định. 

- Xây dựng phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập: Có 222/278 đập đã có phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 56/278 đập đang được chủ đập thực hiện.

- Xây dựng phương án bảo vệ đập: 251/278 đập đã có phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 27/278 đập đang được chủ đập thực hiện.

- Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện: 269/278 hồ đã có quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 09/278 hồ đang xây dựng quy trình vận hành.

- Kiểm định an toàn đập: Trong số 278 đập, có 245 đập đã đến kỳ kiểm định, trong đó: 203/245 đập đã được kiểm định xong, 42/245 đập đang được kiểm định.

- Về công tác phối hợp vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện: Từ đầu mùa lũ năm 2017 đến nay công tác vận hành xả lũ đã được các chủ đập phối hợp tốt với chính quyền địa phương.Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương và báo cáo của các Sở Công Thương, nhìn chung, các nhà máy thủy điện được kiểm tra đều cho thấy có nhiều cố gắng và có ý thức tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Các nhà máy thủy điện đã cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật đối với việc thí nghiệm, kiểm tra các trang thiết bị điện, trang bị an toàn điện, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; cấp phát đủ trang bị an toàn; xây dựng và ban hành các quy trình, nội quy về an toàn đáp ứng được yêu cầu vận hành an toàn công trình... Từ năm 2016 đến thời điểm kiểm tra, không đơn vị nào để xảy ra tai nạn lao động.

- Thực hiện việc đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, kiểm định đập, kiểm tra, duy tu đập và thiết bị vận hành đập theo đúng quy định; bố trí vật tư dự phòng phù hợp với phương án được duyệt, bố trí máy phát điện chạy dầu diesel dự phòng và phương tiện liên lạc bảo đảm phục vụ công tác quản lý vận hành; phê duyệt các phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đập và phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập; có quy chế phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống lụt bão.

- Đã xây dựng kế hoạch bảo trì các hạng mục công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật của đập có đầy đủ hồ sơ theo quy định, thuận tiện tra cứu.

- Đã có Quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm túc quy định, đã thông báo hiệu lệnh trước khi xả nước qua tràn theo quy định tại Quy trình.

- Hiện trạng đập được vệ sinh sạch sẽ và hành lang thoát lũ không bị lấn chiếm sản xuất, không có nhân dân sinh sống.

- Hầu hết các nhà máy đã có phương án chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hầu hết các đơn vị đã phối hợp tốt với Công an phòng cháy chữa cháy địa phương trong việc huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của đơn vị, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy theo quy định; hàng năm đều được Công an phòng cháy chữa cháy địa phương kiểm tra và đã chấp hành đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm tra về PCCC địa phương, từ năm 2016 đến thời điểm kiểm tra không xảy ra cháy nổ.

Tuy nhiên, một số nhà máy thủy điện vẫn còn một số thiếu sót cần khắc phục như: Số lượng và tiêu chuẩn của Trưởng ca còn chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; báo cáo duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa kịp thời, việc cấp số liệu cho Đơn vị điều hành hệ thống điện và thị trường điện (cấp số liệu trước ngày 01/9 hàng năm). Về các thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc nộp các Báo cáo theo quy định; khắc phục các nội dung chưa thực hiện theo quy định; giải trình các nội dung chưa tuân thủ quy định của pháp luật được ghi nhận trong Biên bản kiểm tra (thời hạn hoàn thành sau 30 ngày kể từ ngày kiểm tra).

Để đảm bảo vận hành an toàn các hồ, đập thủy điện, hiện nay Bộ Công Thương đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão, quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị vận hành trên tuyến đập (các thiết bị như cửa van tràn, cửa lấy nước, cửa xả đáy,...), đặc biệt là các nhà máy thủy điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đây là khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt trong mùa mưa lũ hàng năm, nhằm phát huy tối đa năng lực cắt, giảm lũ của công trình và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến hạ du.

Để thực hiện tốt công tác an toàn đập, hồ chứa, thực hiện quản lý an toàn đập và an toàn vận hành các công trình thủy điện, qua các đợt làm việc cho thấy, Uỷ ban nhân dân các tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương một số vấn đề gồm:

- Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập.

- Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư 34/2010/TT-BCT phù hợp với các quy định của Nghị định thay thế Nghị định 72/2007/NĐ-CP.

- Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn cụ thể việc xây dựng các tình huống vỡ đập.

Về các vấn đề nêu trên, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 28/BC-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện. Theo đó, trên cơ sở những vướng mắc, bất cập trong công tác vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hiệu chỉnh để trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP, đảm bảo khắc phục hết những tồn tại, bất cập của Nghị định này cho phù hợp với thực tiễn (hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2017); xây dựng cơ sở pháp lý liên quan đến việc xác định, quản lý, bảo vệ hành lang thoát lũ của các hồ chứa và lưu vực sông. Sau khi Nghị định  số 72/NĐ-CP được sửa đổi, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương sửa đổi Thông tư 34/2010/TT-BCT và văn bản hướng dẫn cụ thể việc xây dựng các tình huống vỡ đập để sớm ban hành.

 3.4. Thực hiện phương án trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến thời điểm tháng 8 năm 2017, công tác trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện (DATĐ) sau khi rà soát trên địa bàn cả nước như sau: tổng diện tích phải trồng bù rừng là 21.621 ha; diện tích đã thực hiện là 21.404 ha, đạt 99% so với diện tích phải trồng. Mặc dù tỷ lệ trồng rừng đạt 99%, tuy nhiên không đồng đều giữa các địa phương, cụ thể: Một số địa phương trồng vượt chỉ tiêu như: Lai Châu (5.339 ha/2.427 ha); Thanh Hóa (1.650 ha/1.464 ha); Nghệ An (2.136/2.124 ha), một số đơn vị diện tích chuyển đổi lớn nhưng kết quả trồng thấp như: Lâm Đồng (1.581 ha/2.980 ha); Sơn La (940 ha/1.808 ha); Thừa Thiên Huế (307 ha/1.008 ha); Bình Thuận (16 ha/247 ha).

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), là doanh nghiệp hiện đang có 22 DATĐ phải thực hiện trồng bù rừng theo quy định với tổng diện tích phải trồng bù khoảng 12.974 ha. Hiện nay, đã và đang tổ chức trồng bù rừng cho 22/22 DATĐ, trong đó có 18/22 DATĐ đã hoàn thành công tác trồng bù rừng và đã được địa phương phê duyệt phương án và cấp Giấy xác nhận; các NMTĐ đã nộp711,67/784,285 tỷ đồng để địa phương tổ chức trồng bù rừng theo quy định.

Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2017, cả nước đã thu được 1.045,68/1.423,7 tỷ đồng đạt 73,45%, trong đó Trung ương thu 0,308 tỷ đồng, địa phương thu 1.045,37 tỷ đồng; số tiền đã giải ngân là 507,5 tỷ đồng, đạt 48,5%, số tiền đã có kế hoạch giải ngân (trồng năm 2017; chăm sóc rừng các năm) là 566,04 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ về trồng rừng thay thế tại các Dự án thủy điện theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Bộ Công Thương đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: 

- Đối với các DATĐ đã hoàn thành và đi vào sử dụng trước ngày 25 tháng 12 năm 2013 (ngày Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có hiệu lực) thuộc diện phải trồng bù rừng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc trồng bù rừng theo quy định, Bộ Công Thương hiện đang xử lý như sau:

+ Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị đã có phương án trồng bù rừng được UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đang trong quá trình triển khai với thời hạn phù hợp với Quyết định phê duyệt phương án trồng bù rừng. Sau thời hạn trên nếu đơn vị không hoàn thành việc trồng bù rừng sẽ không được cấp Giấy phép hoạt động điện lực nếu không có lý do chính đáng.

 + Cấp giấy phép hoạt động điện lực tạm thời 01 năm cho các đơn vị đang xây dựng phương án trồng bù rừng. Trong thời gian này, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành phương án trồng bù rừng trình UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phương án trồng bù rừng được được phê duyệt sẽ xem xét cấp giấy phép theo thời hạn phải hoàn thành việc trồng bù rừng.

- Đối với những Chủ đầu tư DATĐ phải thực hiện trồng bù diện tích rừng đã được chuyển đổi mục đích sử dụng cho thủy điện sau ngày 25 tháng 12 năm 2013 nhưng không thực hiện, sẽ áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 13 của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, đồng thời buộc trồng rừng thay thế theo đúng quy định ngay trong vụ gần nhất. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan doanh nghiệp Nhà nước có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc trồng rừng thay thế, phải xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Trường hợp vi phạm gây hậu quả vượt quá mức xử lý vi phạm hành chính phải kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua các đợt kiểm tra và làm việc với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Yên Bái, Bộ Công Thương nhận thấy hầu hết các Chủ đầu tư dự án thủy điện hiện nay đều đã nhận thức đúng đắn và chấp hành tốt công tác trồng bù rừng thay thế đúng theo yêu cầu của Quốc hội. 

Đối với việc thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã thành lập được hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương, tập trung chủ yếu tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai, các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ổn định tổ chức đi vào hoạt động đồng bộ với nhiệm vụ chính là triển khai chính sách chi trả DVMTR. 

Tuy nhiên, còn một số Chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhỏ hiện nay chưa thực hiện việc chi trả đúng quy định, còn nợ đọng DVMTR với lý do tình hình tài chính còn khó khăn. Hiện nay, Bộ Công Thương đã giao Cục Điều tiết điện lực tiếp tục chủ trì tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện, trong đó có việc thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền DVMTR, trong đó đặc biệt là 64 đơn vị phát điện còn nợ tiền DVMTR đã được Bộ Công Thương lập danh sách theo dõi, yêu cầu khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ chi trả DVMTR, trong thời gian tới, sau khi kiểm tra, nếu không hoàn thành sẽ xem xét thu hồi hoặc chưa cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

Qua báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, phần lớn các đơn vị đều có động thái triển khai thực hiện nộp phí dịch vụ môi trường rừng khi có đôn đốc của Bộ Công Thương. Các đơn vị còn nợ một phần tiền dịch vụ môi trường rừng đều có cam kết sẽ thực hiện việc nộp phí trong thời gian tới, một số đơn vị đã làm việc với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để có tiến độ thực hiện việc nộp phí. Bên cạnh việc nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị bằng văn bản, trong quá trình xem xét hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương đều yêu cầu các nhà máy thủy điện mới đi vào vận hành phải có hợp đồng ủy thác thực hiện DVMTR, các nhà máy thủy điện đang vận hành bổ sung hồ sơ các tài liệu, hóa đơn chứng từ chứng minh việc thực hiện nộp phí DVMTR trong thời gian gần nhất trước khi cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

3.5. Công tác lập và thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và các tác động của việc điều tiết hồ chứa đối với vùng hạ du

3.5.1. Về xây dựng, phê duyệt và vận hành theo quy trình liên hồ, đơn hồ:

Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện được xây dựng và ban hành căn cứ vào nhiệm vụ công trình đã được luận chứng kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với quy hoạch lưu vực sông và quy hoạch bậc thang thủy điện. Các thông số đầu vào để xây dựng QTVH là kết quả của các nghiên cứu tổng thể về kinh tế - kỹ thuật, môi trường - xã hội. Theo đó, tùy thuộc vào từng loại hình hồ chứa và công trình tràn, chế độ tích nước và xả lũ được quy định cụ thể theo đặc thù riêng.

Quan điểm chủ đạo khi xây dựng QTVH là đảm bảo an toàn cho hạ du, trong đó vận hành phải ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và đảm bảo tính linh hoạt cho người điều hành trực tiếp; trên cơ sở các quy định ràng buộc trong QTVH, đưa ra kế hoạch vận hành chi tiết với từng trường hợp cụ thể để điều tiết đáp ứng các nhiệm vụ của công trình. Nguyên tắc cơ bản về điều tiết lũ được quy định cho tất cả các công trình thủy điện là không làm gia tăng lưu lượng đỉnh lũ. Cụ thể là, trong mọi trường hợp vận hành bình thường từ thời điểm lũ vào hồ đến khi đạt đỉnh, việc mở các cửa van đập tràn phải tiến hành lần lượt để lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện và đập tràn không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ. 

Bên cạnh đó, các QTVH đều quy định cụ thể về công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão cũng như quan trắc, bão dưỡng để đảm bảo công trình vận hành chống lũ an toàn. Việc thông báo cho chính quyền và nhân dân địa phương sinh sống tại khu vực hạ lưu công trình trước khi xả lũ cũng được quy định cụ thể trong QTVH với nhiều hình thức như hiệu lệnh còi, văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử... cho từng trường hợp vận hành. Ngoài ra, QTVH cũng quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa chủ đập và chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan PCTT&TKCN tại địa phương trong quá trình vận hành xả lũ.

Hầu hết các hồ chứa thủy điện đã vận hành hoặc chuẩn bị đưa vào vận hành đều có QTVH được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.5.2. Đánh giá việc thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện:

Ngày 20 tháng 01 năm 2017 Bộ Công Thương đã có Văn bản số 624/BCT-TCNL gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đập thủy điện trên cả nước tiếp tục rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Qua các báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh và các chủ đập thủy điện gửi Bộ Công Thương, việc vận hành các hồ chứa thủy điện cho thấy như sau:

Hầu hết đã đánh giá Quy trình phê duyệt đã phù hợp với pháp luật hiện hành, thực tế và điều kiện khí tượng thủy văn, địa hình hành lang thoát lũ…

Trong thời gian qua, việc vận hành công trình theo QTVH nhìn chung đã được các Chủ đập thủy điện tuân thủ về nguyên tắc xả lũ, thao tác, phương thức vận hành các cửa van đập tràn, công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão và chế độ thông tin, báo cáo cho địa phương. Đặc biệt, một số đơn vị mặc dù mới quản lý vận hành công trình nhưng đã có nỗ lực trong việc thực hiện, tuân thủ quy trình. Các đơn vị chủ đập đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, trước khi xả lũ đều thực hiện theo đúng quy định và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để dự báo thủy văn cho công trình. Nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với địa phương xây dựng các quy định về thông báo và ứng xử với từng trường hợp cụ thể, thiết lập hệ thống cảnh báo xả lũ dọc sông tại các vị trí cần thiết, chủ động đề xuất để tham gia vào Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của địa phương và mời đại diện của địa phương tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của nhà máy (như các hồ A Vương, Sông Tranh 2 trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; các hồ Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpok 3 trên lưu vực sông Srêpok...).

Trên cùng lưu vực sông lớn, các Chủ đập đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cùng xây dựng và thống nhất Quy chế phối hợp, chương trình hành động và quy chế chung trong công tác vận hành xả lũ, tổ chức dự báo và đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn phục vụ công tác vận hành hồ. Các hồ chứa lớn cơ bản đã lắp đặt và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo hạ du khi điều tiết lũ, phát điện. Phần lớn các đơn vị đã xây dựng quy chế chia sẻ thông tin giữa các công trình trên cùng bậc thang và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Ngoài ra, phần lớn các hồ chứa thủy điện lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã lắp đặt hệ thống tự động thu thập thông tin vận hành truyền về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Đây là giải pháp rất hiệu quả trong việc chủ động thu thập số liệu vận hành của các công trình trên bậc thang, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp trong quá trình vận hành. Đặc biệt như các hồ chứa thủy điện Bình Điền, Hương Điền, A Lưới ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đều thường xuyên thông báo công tác điều tiết nước hồ về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Sở Công Thương giúp cho địa phương chủ động điều hành việc điều tiết các hồ trên địa bàn giảm lũ có hiệu quả, đây là mô hình tốt trong điều hành chống lụt bão.

Căn cứ QTVH đơn hồ và liên hồ được duyệt và các Quy chế phối hợp giữa các chủ đập trên cùng bậc thang và giữa các chủ đập với địa phương, đa số chủ đập đã thực hiện đầy đủ thông tin về thông báo và thời gian thông báo cho cơ quan địa phương, các đơn vị liên quan trước và trong quá trình xả lũ. Trong phối hợp vận hành giữa các công trình trên cùng một lưu vực sông, tất cả các đơn vị đều tuân thủ nghiêm túc quy định về thông báo thông tin vận hành cho các Chủ đập ở phía hạ du.  

Sự phối hợp trao đổi thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn, mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, dự kiến lưu lượng xả, thời gian xả giữa các Chủ đập, đơn vị dự báo và cơ quan ra quyết định lệnh vận hành trong quản lý, vận hành, khai thác công trình đập, hồ chứa nước đa mục tiêu đã được phối hợp theo QTVH liên hồ chứa. Việc kết nối, truyền dữ liệu tự động từ các hồ chứa về các đơn vị dự báo, đơn vị điều hành theo phương thức: fax, email, công văn.

Hầu hết các vị quản lý vận hành đã nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ, đập, góp phần nâng cao hiệu quả chống lũ, giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản suất nông nghiệp và sinh hoạt, góp phần quan trọng trong hiệu quả phát điện. Các Chủ đầu tư thủy điện đã chủ động phối hợp với các công trình thủy điện, thủy lợi và cơ quan địa phương xây dựng quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến hạ du. Trong đợt lũ năm 2016 ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, với các biện pháp điều hành của địa phương các nhà máy thủy điện xả lũ tuy không cắt được lũ nhưng đã tạo điều kiện để giảm đỉnh lũ, thậm chí thay đổi thời điểm đạt đỉnh lũ ở hạ du ở lưu vực sông Ba. Cụ thể đợt mưa lũ đầu tháng 11 năm 2016: Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với gió Đông trên cao nên từ 19h00’ ngày 30/10 đến 19h00’ ngày 02/11, đối với các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Bình Thuận và Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa trên 300mm; mưa lớn đã gây lũ trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Srêpôk. Trong đợt lũ đầu tháng 11 năm 2016, hầu hết các hồ chứa thủy điện lớn điều tiết giảm đỉnh lũ về hạ du, như: Sông Bung 4 giảm 47,79%; Sông Tranh 2 giảm 75,23%; Vĩnh Sơn A giảm 64,88%; Sông Ba Hạ giảm 19,07% Đại Ninh giảm 25,65% Buôn Tua Srah giảm 46,24% Buôn Kuốp giảm 5,66%; Srêpôk giảm 316,03%; Bình Điền giảm 82,66%; Hương Điền giảm 96,30%.

Đặc biệt, ở các lưu vực sông Vu Gia - Thu bồn, sông Ba, các nhà máy thủy điện đã đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát điện và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở hạ du. Tại địa phương đã chủ động tính toán và phối hợp với chủ đập thủy điện xây dựng kế hoạch xả nước phù hợp với tình hình thời tiết và nguồn nước tại hồ chứa thủy điện. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nước mùa cạn từ năm 2013 đến nay và đã được UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số tồn tại trong QTVH và thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện như sau:

- Trong những năm gần đây, với sự thay đổi thảm phủ rừng cộng với tác động của biến đổi khí hậu, lũ lụt và hạn hán ngày càng có xu hướng khốc liệt hơn. Vì vậy, việc quy định thời gian thông báo trước khi xả lũ trong QTVH phải linh hoạt và khả thi. Quy định thời gian thông báo trước quá dài sẽ không chính xác, gây hoang mang, mất niềm tin và tốn kém cho nhân dân vùng hạ du nếu lũ không xảy ra như dự báo; ngược lại, nếu quá ngắn sẽ mất an toàn cho vùng hạ du. Thời gian thông báo trước khi xả lũ cũng chỉ là một trong nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho hạ du. Ngoài ra, cần tăng cường năng lực dự báo; tuyên truyền, nâng cao năng lực với ứng xử với lũ, lụt; tăng cường sự phối hợp của nhân dân và các đơn vị chức năng ở hạ du; xây dựng bản đồ ngập lụt ở hạ du; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt phù hợp với năng lực cắt giảm lũ của các công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực, đặc điểm lũ của lưu vực, tình hình bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp... phía hạ du.

- Trong QTVH các công trình thủy điện đều quy định vận hành dựa vào số liệu dự báo của các Đài khí tượng thủy văn khu vực và địa phương, quan trắc tự dùng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thông tin dự báo chưa kịp thời hoặc độ chính xác chưa đảm bảo. 

- Đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, do các sông có độ dốc lớn, lòng sông hẹp nên thời gian xuất hiện đỉnh lũ nhanh, cửa sông lại thường bị bồi lấp làm cản trở việc tiêu thoát lũ. Trong khi đó, việc nghiên cứu xây dựng các hồ chứa lớn sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường - xã hội. Vì vậy, không thể quy định nhiệm vụ phòng, chống lũ lớn cho hạ du tại các công trình này; việc phòng, chống lũ lụt tại khu vực này cần nhiều giải pháp, biện pháp kết hợp khác mới đảm bảo có hiệu quả.

- Công tác phối hợp giữa giữa một số Chủ đập với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh và các cơ quan liên quan ở địa phương chưa thật sự chặt chẽ, còn nhiều bất cập; quy chế phối hợp thông báo, cảnh báo lũ chưa cụ thể. Chưa quy định cụ thể phương thức liên lạc, cung cấp thông tin, báo cáo, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phối hợp phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du đập, như: 
+ Đơn vị vận hành hồ An Khê khi thông báo bằng văn bản và gọi điện cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh Gia Lai, Công ty chỉ gửi và gọi điện cho Văn phòng thường trực PCTT và TKCN của tỉnh và chưa thông báo cho đồng chí Trưởng ban PCTT và TKCN tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) theo Quy định của quy trình.

+ Đơn vị vận hành hồ Hố Hô cấp tiền cho các thôn, xã để mua kẻng nhưng không kiểm tra kết quả thực hiện; chưa có biên bản thống nhất với các xã, thôn về cách thức đánh kẻng báo hiệu xả lũ.

+ Trong trận lũ bất thường (đã hết thời kỳ mùa lũ tại lưu vực công trình) ngày 16/12/2016 ở thủy điện An Khê - Ka Nak, việc phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành và với địa phương xử lý còn lúng túng, đã để mực nước hồ vượt mực nước thiết kế mới quyết định vận hành hồ (theo Điều 12 của Quy trình liên hồ sông Ba thì trong trường hợp xảy ra lũ ngoài mùa lũ thì Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai quyết định vận hành hồ An Khê, Ka Nak). Tuy nhiên, địa phương đã kịp thời chỉ đạo vận hành nên chưa ảnh hưởng đến an toàn công trình và không gây ra thiệt hại cho hạ du. Sở Công Thương đã kiểm tra và nhắc nhở Chủ đầu tư trong quá trình vận hành công trình trong những mùa lũ tiếp theo.    

- Cơ quan chịu trách nhiệm về phòng, chống lụt, bão tại một số địa phương thiếu chủ động kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với chủ đầu tư trong công tác điều hành hồ, không nắm được thông tin, nhất là khi các hồ xả lũ.

- Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình ở một số công trình chưa tuân thủ chặt chẽ: Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành và chống lũ của hồ chứa thủy điện phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, thư điện tử, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. Một số hồ chứa chỉ gọi điện thông báo nhưng không lưu được nội dung chỉ đạo điều hành.
- Mặc dù tất cả các QTVH đều quy định cụ thể công tác tổ chức tập huấn và tuyên truyền cho nhân dân ở những khu vực bị ảnh hưởng phía hạ lưu về những quy định xả lũ để hiểu và chủ động phòng tránh thiệt hại. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa được chú trọng đúng mức ở nhiều công trình thủy điện.

- Năng lực của cán bộ vận hành công trình và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương còn nhiều hạn chế. Tại một số công trình, còn thiếu cán bộ vận hành có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức vận hành. Vì vậy, có lúc chưa tuân thủ QTVH đã được phê duyệt; chưa lập được kế hoạch vận hành chi tiết; thiếu linh hoạt trong thực hiện QTVH và chưa lập được phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thiếu cán bộ chuyên môn cần thiết hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Cá biệt, một số cán bộ chuyên trách của cơ quan chịu trách nhiệm về phòng, chống lụt, bão tại địa phương không đủ năng lực, không nắm được thông tin về công trình cũng như nội dung của QTVH hồ chứa thủy điện trên địa bàn. Vì vậy, hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra vận hành hồ chứa và phòng, chống lụt, bão còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra công trình, hồ chứa trước mùa lũ ở một số công trình chưa được chú trọng và chưa được xử lý kịp thời (như tại thủy điện Hố Hô).

- Một số công trình thủy điện tự ý nâng cao ngưỡng tràn để tích thêm nước mà chưa được phép nhưng địa phương không kiểm tra, không đánh giá được sự nguy hiểm nên không có chỉ đạo khắc phục phù hợp, thậm chí còn kiến nghị cho phép tồn tại (như tại dự án Ry Ninh II tỉnh Gia Lai). 

- Một số thiết kế công trình chưa đảm bảo yêu cầu tiêu năng tối đa để giảm xói lở, giảm lưu tốc lũ về hạ du.

Qua công tác kiểm tra, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở ngành địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các hồ chứa thủy điện vi phạm quy định quản lý tài nguyên nước, vận hành hồ chứa: Tà Lơi 3, Hố Hô, Đăk Đring, Hương Điền, Vĩnh Sơn 5 và  Hủa Na.

Qua báo cáo của Uỷ ban nhân dân các tỉnh đã kiến nghị và đã sửa đổi một số nội dung Quy trình gửi Bộ Công Thương đến thời điểm hiện nay như sau:

- Đối với Quy trình đơn hồ: Điều chỉnh tăng lưu lượng xả duy trì hạ du để phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh do thay đổi thông số thiết kế; tiếp tục kiến nghị điều chỉnh Quy trình đơn hồ phù hợp với Quy trình liên hồ; điều chỉnh thời gian thông báo trước khi xả lũ. 

- Đối với Quy trình liên hồ: 

+ Kiến nghị điều chỉnh quy định rõ lưu lượng cho từng hồ khi xuất hiện lũ lớn; Bổ sung thêm điểm quy định lưu lượng xả xuống hạ du đối với thủy điện Hòa Bình (đối với Quy trình liên hồ sông Hồng).

+ Kiến nghị sửa đổi quy định vận hành hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ điều tiết linh hoạt hơn nhằm giúp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chủ động tính toán để quyết định vận hành đưa mực nước hồ về cao trình phù hợp vừa giảm lũ cho hạ du, vừa đảm bảo nguồn cấp nước cho mùa cạn năm sau; tính toán quy định phân chia thời gian vận hành xả nước đón lũ giữa các hồ với mức lưu lượng phù hợp nhằm hạn chế mực nước ở vùng hạ du lên nhanh.

+ Đề nghị nghiên cứu và đề cập đến ảnh hưởng của triều cường trong Quy trình vận hành liên hồ chứa để giảm vùng ngập lụt hạ du (đối với Quy trình liên hồ sông Ba).

Trong thời gian tới, về phía Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương tại Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 trong lĩnh vực thủy điện; kiên quyết chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về vận hành hồ chứa theo đúng quy định. 

4. Đánh giá chung 

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trong lĩnh vực thủy điện, ngay sau khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao, cụ thể:

- Bộ Công Thương với vai trò đầu mối, đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ một cách đồng bộ, quyết liệt với các mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Bộ Công Thương cũng đã tổ chức các Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước.

- Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực và chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 62 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ một cách đồng bộ và đạt hiệu quả.

- Công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo Nghị quyết số 62 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

- Việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành của Chủ đầu tư về quản lý an toàn đập, Quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ môi trường, nhìn chung đã được thực hiện khá nghiêm túc. 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn cả nước về cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Các Chủ đầu tư đã xây dựng các khu tái định cư cho bà con về nơi định cư mới để sớm ổn định đời sống, sản xuất. 

- Công tác trồng bù rừng trong thời gian vừa qua đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành và địa phương thống nhất chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt công tác trồng bù rừng tại các dự án thủy điện. 

- Từng bước nâng cao chất lượng trong công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến lựa chọn Chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: công tác di, dân tái định cư, trồng bù diện tích rừng bị thu hồi, vận hành hồ chứa, an toàn hồ đập...

- Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các NMTĐ ngày càng được thực hiện một cách đồng bộ, tuân thủ quy định của pháp luật, đạt được những kết quả tích cực. Trong cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hiện nay, thủy điện chiếm tỷ trọng khá lớn, các NMTĐ đã đóng góp tới 46% tổng công suất đặt và tổng sản lượng điện của các NMTĐ chiếm 42% sản lượng của hệ thống điện quốc gia. Mặt khác, trong quá trình vận hành, các NMTĐ đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, các địa phương, thực hiện tốt đồng thời nhiệm vụ phát điện và nhiệm vụ cấp nước cho hạ du mùa khô, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện.

- Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 62 của Quốc hội XIII và Nghị quyết số 11 của Chính phủ, các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực về mặt ý thức, nhận thức đối với việc xây dựng và vận hành các công trình thủy điện.

C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2017/QH14
I. Về triển khai một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, giúp người dân giảm rủi ro về giá, đồng thời tìm kiếm đầu ra ổn định, bền vững cho thị trường nông sản

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm thủy hải sản, Bộ Công Thương đã thực hiện triển khai, phối hợp nhiều hoạt động kết nối cung cầu, gắn kết việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình lớn của Chính phủ, của Bộ để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn nhằm đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng, cụ thể:

- Chỉ đạo và phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều Hội nghị để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông, lâm, thủy hải sản tại thị trường trong nước và nước ngoài, điển hình như: Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam (năm 2013, 2014 và 2015); Hội nghị “Kết nối cung - cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành”  năm 2014 và năm 2015; Hội nghị kết nối hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối tại Huế; Hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối khu vực phía Bắc năm 2015” tại Hà Nội; Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải quả và nông sản năm 2016... Theo kết quả thống kê sơ bộ, sau 4 năm thực hiện chương trình đã có khoảng 3.500 hợp đồng được ký kết, trong đó riêng năm 2015 đã có 1.560 hợp đồng, doanh thu 2 chiều đạt gần 30.000 tỷ đồng. 

- Chỉ đạo tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu những sản phẩm nông sản mang tính thời vụ cao với sản lượng lớn của các tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Sóc Trăng… nhằm hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản như dưa hấu, vải thiều, hành tím, ổi, na… đến các nhà phân phối lớn như Satra, Hapro, Sài Gòn Co.op, Lotte, AEON, Big C, Vinmart, Fivimart, AEON,…

 - Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nội... tổ chức hoạt động kết nối, tạo điều kiện cho các mặt hàng công nghiệp nông thôn, nông, lâm, thủy hải sản của địa phương, là những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, thành phố được tham gia giới thiệu và bày bán tại hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống chợ tại Hà Nội, cụ thể là tham dự Chương trình “Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng miền Việt Nam” tại Hà Nội các năm 2014, 2015 và 2016.
- Chỉ đạo các Thương vụ, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ về việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Từ kết quả và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các giải pháp nêu trên, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn tạo đầu ra ổn định, bền vững, hạn chế tình trạng bấp bênh về giá cho một số mặt hàng nông sản Việt Nam, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ tích cực triển khai một số giải pháp sau: 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và nước ngoài.

- Tăng cường phối hợp ở cấp địa phương giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương ở những địa phương nông sản có số lượng lớn, thiết lập đầu mối tại tất cả các Sở Công Thương và tại Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương để tiếp nhận các thông tin liên quan đến tình hình tiêu thụ (sản lượng, giá cả, số lượng cần tiêu thụ trong nước... ) để kịp thời thông tin cho các địa phương yêu cầu các nhà phân phối, các chợ đầu mối tổ chức tiêu thụ.

II. Hoàn thành chuyển giao chức năng quản lý phân bón từ Bộ Công Thương sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2384/VPCP-KTN ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan, Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 15/2017/NĐ-CP và thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo tại văn bản số 2000/VPCP-NN ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẩn trương chuyển giao hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với chức năng đầu mối quản lý phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện dự thảo Nghị định đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, tiếp thu, chỉnh sửa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Từ ngày 18 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương không thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phân bón (phân bón vô cơ) theo Nghị định số 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Vì vậy, hiện nay Bộ Công Thương đang chuẩn bị tổng hợp các nội dung cần thiết, ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP được ban hành, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ khẩn trương thực hiện công tác bàn giao để đảm bảo công tác quản lý nhà nước liên tục, không bị gián đoạn ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. Về nội dung liên quan tới ngành dược

Thực hiện Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”, với vai trò là Ban điều hành liên ngành Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều nội dung nhằm thúc đẩy, phát triển chiến lược quốc gia về Hóa dược. Trong giai đọan 2008 - 2017, Chương trình Hóa dược đã đạt được hiệu quả cụ thể như sau: 

 - Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình chiết xuất, tổng hợp và bán tổng hợp nhiều loại nguyên liệu quan trọng trong ngành Công nghiệp dược. Từ những sản phẩm của đề tài, dự án đã được nhiều Công ty ứng dụng triển khải sản xuất và thương mại đem lại hiệu quả to lớn.

- Góp phần tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho nhà máy hóa dược: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam góp phần đào tạo nhân lực và tư vấn lựa chọn công nghệ cho dự án ”Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol công suất 30.000 tấn/năm” tại Tây Ninh. Giai đoạn 2 của dự án là sản xuất vitamin C.

- Đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực hoá dược, phục vụ có hiệu quả cho việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, hợp tác quốc tế, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất trong lĩnh vực này, cụ thể:

+ Thực hiện Kế hoạch đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hóa dược, Ban Điều hành liên ngành đã phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài. Hiện nay, đã có 13 ứng viên được cử đi đào tạo tại các nước có ngành công nghiệp hóa dược phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Úc...

+ Thông qua việc thực hiện đề tài, dự án, Chương trình Hóa dược đã đào tạo được một bộ phận cán bộ có chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ) về hóa dược. Xây dựng lên đội ngũ cán bộ có năng lực, đủ trình độ thực hiện các nghiên cứu hóa dược, các quy trình công nghệ, các kỹ thuật tương đương tầm khu vực và thế giới.

- Xây dựng và tăng cường mạnh mẽ tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật:

+ Thông qua việc thực hiện các đề tài dự án, Chương trình Hóa dược đã trang bị một khối lượng lớn các thiết bị phục vụ thí nghiệm hiện đại cho các phòng thí nghiệm của Viện: Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Kỹ Thuật nhiệt đới Việt Nga, Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công an... Phòng thí nghiệm của các trường Đại học như: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,… và các Công ty hoạt động khoa học và công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu thực hiện đề tài, dự án. Việc trang bị các trang thiết bị cho các Viện, Trường đại học và các Doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho các các bộ phòng thí nghiệm, các cán bộ kỹ thuật được tiếp xúc với các trang thiết bị, phương pháp nghiên cứu của khu vực và trên thế giới. Điển hình là hai hệ thiết bị chiết xuất quy mô pilot của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam và Hệ thiết bị tổng hợp quy mô pilot cho viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an).

Thông qua việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án vào sản xuất, sản xuất thử nghiệm vào thực tiễn, nhiều doanh nghiệp đã đạt được kết quả tốt như Công ty cổ phần Traphaco có doanh số từ sản phẩm là kết quả nghiên cứu của Dự án sản xuất thử nghiệm đạt 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với nông dân phát triển vùng trồng dược liệu Đinh lăng khoảng 250 hecta tại nhiều vùng trên cả nước, tập huấn chuyền giao công nghệ trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GAP, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các tỉnh vùng sâu vùng xa; sản phẩm ASAKOYA của Công ty dược Mediplantex (doanh số 15 tỷ đồng); sản phẩm rutin của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Khải Hà (doanh số 15 tỷ đồng); sản phẩm Glucomanan của Công ty dược phẩm Trường Thọ (doanh số 16 tỷ đồng)... 

Việc ứng dụng các kết quả của đề tài, dự án của Chương trình Hóa dược góp phần nâng cao chuỗi giá trị kinh tế của các sản phẩm trong nước sản xuất được, tăng cường tính cạnh tranh cho các sản phẩm với các sản phẩm nhập ngoại. Ví dụ như dự án chiết xuất rutin từ hoa hòe của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Khải Hà đã chiết xuất được Rutin đạt hàm lượng >=98% đạt tiêu chuẩn dược điền Đức, sản phẩm đã bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật. Công ty sử dụng nguyên liệu hoa hòe thu mua trực tiếp từ nông dân tỉnh Thái Bình, giúp người dân giảm sự phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc và nâng cao giá trị nguồn dược liệu.

Ngoài ra, việc ứng dụng các sản phẩm của đề tài, dự án vào thực tiễn đã góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng, giảm chi phí sử dụng các thuốc nhập ngoại. 

Trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa những kết quả của Chương trình Hóa dược quốc gia, đóng góp tích cực vào Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược.

Bộ Công Thương xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội./.
	Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Công tác Đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội (5);

- Ban Dân nguyện;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, KH (2b).

	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Tuấn Anh


� Bao gồm các khoản nợ của 03 Dự án: Dự án đóng tàu DQS là 84,83 triệu USD; Dự án đạm Ninh Bình là 250 triệu USD; Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam là 67,017 triệu EUR (được quy đổi theo tỷ giá tại các thời điểm vay). 
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